THÍCH CHÚC PHÚ 


CƯ SĨ DỊCH KINH 
CUỘC ĐỜI & SỰ NGHIỆP 


MỤC LỤC 
CỬ SĨ DỊCH KINH - CUỘC ĐỪI & SỰ NGHIỆP 


” Lời nói đầu 9 
” Chỉ Khiêm: vị cư sĩ tài - hạnh kiêm ưu 13 
ˆKy đô úy An Huyền và bản kinh Pháp (ảnh 39 
” Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân 

~ truyền thống phiên kinh của một gia đình 47 
”Trúc-thúc-lan - lãng tử hồi đầu 59 
”Trúc-nan-đề - vị cư sĩ dịch kinh và hộ giới 71 
”Thư Cừ Kinh Thanh 

— nhà dịch kinh giữa thời chiến loạn 83 
”(ù-đàm Bát-nhã-|ưu-chi 

— Vị cư sĩ đhuyên trì Luận tạng 99 
“Vương tử Nguyệt-bà-thủ-na 

và bản kinh Thắng Thiên Vương Bát-nhã 109 
“Vai trò hộ pháp của Phí Trường Phòng 

trong tác phẩm lịch đại lam bảo ký 119 


“Những vị cư sĩ với nỗ lực khiêm tốn 141 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 


D: Kinh Trường Bộ. 

M: Kinh Trung Bộ. 

%: Kinh Tương Ưng Bộ. 

A: Kinh Tăng Chi Bộ. 

ltA: Chú giải kinh Phật thuyết như vậy. 
ĐTKĐCTT: Đại tạng kinh Đại chính tân tu. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Thời Phật tại thế, có những vị đệ tử thân tuy 
ở tại gia nhưng đã mang chí nguyện xuất trần 
thượng sĩ. Trong số những cư sĩ được kinh Tăng 
Chỉ đề cập (A.i,23), có thể kế đến như: tối thắng 
về bố thí là Anäthapindika, chuyên lo sức khỏe 
cho Tăng-già là ngự y JTvaka Komarabhacca, ưu 
thắng về hạnh đa văn là nữ cư sĩ Khujjutarä... 


Đặc biệt, theo Chứ giải kinh Phật thuyết như 
vậy (ParamatthadTipan) của ngài Acariya 
Dhammapäla, thì tập kinh Phật? huyết như vậy 
(Iivuttaka) do chính nữ cư sĩ KhuJjutarä, nghe 
trực tiếp từ Đức Phật, sau đó trùng tụng lại cho 
các hầu nữ trong cung nghe (ItA. 29-32). Do đó có 
thể nói, đóng góp đầu tiên của hàng cư sĩ tại gia, 
trong việc lưu truyền kinh điển theo truyền thống 
Nam truyền, là nữ cư sĩ Khujjutarä. 


Trong lãnh vực phiên dịch kinh điển Bắc 
truyền, bên cạnh những thành tựu của các bậc 
cao tăng với những tác phẩm đồ sộ hiện còn lưu 
giữ trong Đại tạng kinh, là những đóng góp lặng 
thầm nhưng rất mực quan trọng của một bộ phận 
cư sĩ. Xét ra, để toàn tâm chuyên dịch kinh thư, 
có những cư sĩ đã không màng đến thê tử, vinh 
hoa để cùng các bậc cao tăng trợ phiên kinh điển. 


Sự đóng góp của hàng cư sĩ trong lãnh vực 
dịch kinh đôi khi không dừng lại trong một thế hệ, 
bởi lẽ, có những trường hợp cả hai cha con cùng 
làm việc dưới một dịch trường. Sau khi cha mắt, 
người con kế tục truyền thống gia đình, cùng với 
các bậc cao tăng tô chức phiên kinh. 


Với sơ khảo bước đầu cho thấy, số lượng kinh 
điển do các vị cư sĩ phiên dịch từ Phạn sang Hán 
hiện còn trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu đã 
trên một trăm bộ, trải đều trên cả ba tạng kinh điển 
Phật giáo, thế nhưng tên tuôi của các vị cư sĩ này 
chỉ xuất hiện thấp thoáng bên cạnh hành trạng của 
các bậc cao tăng. 


Nhằm ghi nhận những đóng góp của hảng cư 


sĩ đã tận hiễn một phần cuộc đời trong lãnh vực 
phiên kinh, chúng tôi cô găng phác thảo chân dung 
và dịch phẩm của 16 vị cư sĩ tại gia, được ghi chép 
đó đây trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu, với 
tên gọi là Cw sĩ địch kinh - cuộc đời và sự nghiệp. 


Bằng sự cần trọng và cân nhắc, nhưng sẽ khó 
tránh khỏi những vụng về khi đề cập đến công 
hạnh của tiền nhân. Nơi đây, chúng tôi xin lắng 
nghe chỉ giáo từ các bậc cao minh, để chân dung 
của các vị cư sĩ dịch kinh được hiện rõ trên trang 
Phật sử. 


Trân trọng! 
Thích Chúc Phú 


CHI KHIÊM 
VỊ CƯ SĨ TÀI - HẠNH KIÊM ƯU 


1. LƯỢC SỬ VÀ THÂN THẾ 


Chi Khiêm tự là Cung Minh, tên thường gọi 
là Việt, đôi khi được gọi là Chi Việt!, nguyên 
quán nước Đại Nguyệt Chi. Thời Hán Linh Đề 
(156-189), tổ phụ đã đưa vài trăm người thân 
thuộc sang đất Hán sinh sống. 


Chi Khiêm bẩm tánh thương người thương 
vật. Ngay từ thuở nhỏ, một lần cưỡi ngựa tre 
rong chơi trong xóm, bị chó của người láng 
giềng cắn, vết thương sâu đến tận xương. Người 
chủ nhà đó định giết chó nhăm lấy lá gan đắp lên 
vết thương. 

Chi Khiêm bảo: 

- Trời sinh loài vật này vì người mà giữ của. 
Nếu như cháu không đến nhà ông, thì cũng không 
bị chó cắn đến thế này. Lỗi này là do cháu, không 
liên quan gì đến con chó kia, nếu giết nó đi thì 
quả là tội nghiệp, thiệt không nên làm. Không 
những vậy, cháu thật là vô dụng, do dại dột nên 
tự tạo lỗi lớn. Trong khi đó súc vật vốn vô tri thì 
cớ chi mà trách tội nó? 


Nhiều người trong xóm cảm kích câu nói 
đó của Chi Khiêm nên đã bàn nhau tha mạng 
cho chó”. 

Một lần khác, vào cuối đời Hán Hiến Đề 
(181-234), đất Đông Hán đại loạn, Chi Khiêm 
cùng vài mươi người đồng hương bôn tâu sang 
Đông Ngô. Lúc khởi hành, Chị Khiêm chỉ mang 
theo một tấm chăn bông. Gặp lúc mùa đông, 
trong đoàn có một người không có chăn ấm, Chi 
Khiêm bảo kẻ đó đến ngủ cùng cho đỡ lạnh. Nửa 
đêm, người khách đó trộm chăn rồi bỏ đi. Sáng 
hôm sau, mọi người thấy Chi Khiêm co ro vì 
không có chăn âm nên thăm hỏi. 

Chi Khiêm bảo: 

- Đêm qua người khách kia trộm chăn rồi 
trồn đi mất rồi. 

Mọi người thốt lên: 

- Tại sao ông không la lên? 

Chi Khiêm đáp: 


- Nếu như tôi la lên thì kẻ trộm đó không thể 


thoát được và tất sẽ bị gia hình. Sao nỡ vì một 
cái chăn mà có thể gây phương hại cho kẻ kia? 


Mọi người nghe xong, không ai không cảm 
phục). 


Chi Khiêm có một nhân dạng khác người, 
nếu không nói là quái lạ. Người thì cao nhưng 
gầy và đen, mắt có tròng trăng lớn, con ngươi 
thì màu vàng. Nhân dạng kỳ đặc như vậy nhưng 
Chi Khiêm rất thông minh trác tuyệt. Mười tuôi 
học Hán thư, bạn bè đồng học ai cũng nề phục, 
mười ba tuổi học ngôn ngữ Tây Vức. Mặc dù 
lớn lên ở đất Trung thô, nhưng do được thọ học 
với Chi Lượng, một học trò của ngài Chi-lâu-ca- 
sắm, nên Chi Khiêm có được một căn bản Phật 
pháp vững vàng và đặc biệt am tường cả sáu 
ngôn ngữ. Cũng chính vì vậy mà người đương 
thời đã khen rằng: 

Chàng Chỉ, chàng Chỉ mắt điêm vàng, 

Thân hình tuy nhỏ, trí thênh thang. 

(5BB + BB.RK th. 


TÊ5 KEM AE Eã Ất )*. 


Khi đến Đông Ngô, nghe tài năng quán thế 
của Chi Khiêm, nên Ngô Tôn Quyền triệu đến 
tham vấn Phật pháp và cầu thỉnh đảm nhận chức 
vụ Bác sĩ”, giảng dạy cho Đông cung thái tử. Sau 
khi thái tử Tôn Lượng (243-260) lên ngôi, Chì 
Khiêm cũng giã biệt mọi thế sự, tìm về chốn núi 
thắm non cao5, cầu thọ Năm giới với ngài Trúc- 
pháp-lan và ấn tu tại đây đến khi qua đời, hưởng 
thọ sáu mươi tuổi, 


2. Số LƯỢNG TÁC PHẨM 


Chi Khiêm bắt đầu sự nghiệp phiên dịch của 
mình tại đất Đông Ngô vào năm Hoàng Vũ nguyên 
niên (222). Nhân vì nhận thây kinh điển Phật giáo 
tuy đã lưu hành ở Giang Tả, nhưng phân lớn bằng 
ngôn ngữ Ấn Độ nên chưa được phổ biến, lưu 
hành. Là một người được thọ giáo Phật học từ Chì 
Lượng, với kiến thức bác cổ thông kim theo sự 
đánh giá của Ngô Tôn Quyên, cộng với khả năng 
am tường sáu ngoại ngữ, kế cả ngôn ngữ Trung 
Hoa; nên Chi Khiêm đã gặp nhiều thuận lợi trong 
việc phiên dịch kinh điển sang chữ Hán. 
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Thời gian Chi Khiêm dịch kinh trùng với 
khoảng thời gian được Ngô Tôn Quyên cư xử 
trọng hậu, nên ông gặp thuận lợi trong việc tiếp 
cận được nhiều bản kinh so với các nhà dịch kinh 
cùng thời kỳ. Sự kiện ngài Duy-kỳ-nan truyền 
cho Chi Khiêm năm trăm bài kệ kinh Pháp Củ, 
là một trong những minh chứng về điều kiện 
thuận lợi đóỷ. 


Về số lượng dịch phẩm của Chi Khiêm, các 
bộ kinh lục thống kê không thống nhất. 


Theo bộ kinh lục xưa nhất hiện còn là Xuái 
Tam tạng ký tập, thì tông cộng 27 kinh°. Theo 
Cao tăng truyện, truyện Khương Tăng Hội, 
thứ sáu, gồm 49 kinh!" Căn cứ vào tác phẩm 
Lịch đại Tam bảo kỷ, quyên 5 và quyên 15, Phí 
Trường Phòng cho rằng số lượng dịch phẩm 
của Chi Khiêm bao gồm 129 bộ kinh được phân 
thành 152 quyên'!. Theo Khai nguyên thích giáo 
lục, quyên 2, ngài Trí Thăng cũng phân vân về 
sự khác biệt về số lượng kinh điển do Chi Khiêm 
phiên dịch, tuy vậy ngài cũng xác định có 88 bộ 
kinh được phân thành 118 quyên'?. Tác phẩm Cô 
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kim dịch kinh đồ ký cũng căn cứ vào bản thống kê 
của Phí Trường Phòng khi đề cập đến số lượng 
tác phẩm Chi Khiêm. 


Để phân nào hình dung sự đóng góp của Chi 
Khiêm trong lãnh vực dịch thuật kinh điển, chúng 
tôi liệt kê danh mục tác phẩm dựa theo bản thông 
kê của Phí Trường Phòng. Nhằm giúp người đọc 
tiện theo dõi, bản kinh nào do Chi Khiêm dịch, hiện 
còn được bảo lưu trong Đại tạng kinh Đại chính tân 
tu (ĐTKĐCTT), thì chúng tôi sẽ đánh dấu sao (*), 
những bản do người khác dịch, chúng tôi sẽ đánh 
dấu thăng (#), những bản trong ĐTKĐCTT ghi là 
Thất dịch, nhưng được phối kiểm là do Chi Khiêm 
dịch, thì chúng tôi đánh cộng (+) phía trước, những 
bản kinh chưa tìm thấy thì để trồng. 

1L. (*) Đại mình độ kinh (4 quyền). 

2. (#) Thiên bí yếu kinh (4 quyên)! 

3. () A-sai-mạat Bồ-tát kinh (4 quyên)!Š 

4. (*) Bồ-tát bôn duyên tập kinh (3 quyền)! 

5. (*) Duy-ma-cật sở thuyết bất tư nghì 

pháp môn kinh (3 quyên)! 
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6. (#) Tu hành phương tiện kinh (2 quyên)! 

1. (#) Đại bát Nê-hoàn kinh (2 quyên)!9 

§. (*) Thụy ứng bôn khởi kinh (2 quyên)? 

9. () Pháp cảnh kinh (2 quyền)?! 

10. Tiểu A-sai-mạt kinh (2 quyên)” 

11. (*) A-di-đà kinh (2 quyền)? 

12. (*) Nghĩa túc kinh (2 quyên)?2 

13. () Phương đăng Thủ lăng nghiêm kinh 
(2 quyền)” 

14. (*) Pháp cú kinh (2 quyền)” 

15. (*) Tuệ ấn kinh? 

16. (*) Bôn nghiệp kinh? 

17. (#) Tu lại kinh” 

18. (*) Phạm ma dụ kinh9 

19. (*) Tư-a-mạt kinh}! 

20. (*) Vĩ mật trì kinh? 

21. (*) Nguyệt minh đồng tử kinh 

22. (*) A-nan tứ sự kinh°° 

23. (*) Sai-ma-kiệt kinh'Š 

24. (*) Ưu-ãa-la mẫu kinh°S 

25. (*) Thất nữ kinh? 
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26. (#) Úc-già trưởng giả kinh 

21. (*) Bát sư kinh° 

28. (*) Thích-ma-nam bôn duyên kinh*9 
29. (*) Soạn sao kinh?! 

30. (*) Lão nữ nhân kinh?? 

31. (*) Trai kinh® 

32. Hồi quá pháp kinh 

33. Hiển giả đức kinh“ 

34. Phật từng thượng sở hạnh tam tháp kệ kinh 
35. (*) Liễu bôn sanh tử kinh" 

36. Duy mình nhị thập kệ kinh 

37. (*) Long thí nữ kinh*9 

3§. (*) Lộc tử kinh? 

39. Thập nhị môn đại phương đăng kinh 
40. (*) Lại-tra-hòa-la kinh*ề 

41.(*) Tứ thập nhị chương kinh°® 

42. (*) Nạn long vương kinh"° 

43. (*) Bất tự thủ ý kinh?! 

44. (#) Ngũ ấm sự kinh? 

45. (*) Thất trị kinh® 

46. Nhân dân cầu nguyện kinh 


41. (*) Phật khai giải a-bạt Phạm chí kinh? 

48. Bảo hải Phạm chí thành tụu đại bì Kinh 

49. Phạm chí tử tứ đạo bại kinh 

s0. Phạm chí vẫn Phật sư kinh 

51. Hàng thiên Phạm chí kinh 

52. (#) Phạm chí kinh 

53. Độ Phạm chỉ kinh 

54. Ngoại đạo tiên nỉ thuyết độ kinh 

5s. Phạm chí kết tỉnh kinh 

56. Phạm chỉ vẫn Phật thể gian tăng giảm kinh 

57. Phát vị ngoại đạo tu thâm thuyết ly đục kinh 

58. (*) Phạm võng lục thập nhị kiến kinh°S 

s9. (#) A-chất quốc vương kinh” 

60. (*) Kiệt tham vương kinhỀ 

61. (#) Quốc vương thành tựu ngũ pháp 
cửu tôn ư thế kinh°9 

62. (#) Duy lâu vương sư tử chúng thí dụ kinh® 

63. (*) Chư pháp bôn kinh®' 

64. (*) Ngũ mẫu tử kinh®? 

65. (*) Giới tiêu phục tai kinh°® 

66. () Khô thọ kinh® 
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67. (#) Thị ngã sở kinh°® 

68. (#) Cam-lô đạo kinh®5 

69. (#) Bất tịnh quán kinh” 

70. (#) Thủy thượng bào kinh® 

71. (#) Hằng thủy giới kinh® 

12. (#) Sắc vô thường kinh" 

73. (#) Hộ khẩu ý kinh"! 

74. (#) Thọ mạng xúc kinh”? 

15. (#) Pháp thí thắng kinh” 

76. (#) Chư lậu tận kinh”t 

T1. (#) Tu hành từ kinh” 

78. (*) Tu-ma-đề trưởng giả kinh'5 

19. (#) Ma điều vương kinh” 

80. (*) 7 nguyện kinh”ề 

SI. (#) Tịnh hạnh phẩm kinh” 

§2. (+) Kữn cang thanh tịnh kinh°9 

83. (*) Duy việt tạp nạn kinh?! 

84. (#) Phật vị a chí khoảng đã quỷ 
thuyết pháp kinhÈ? 

S5. () A-và-thế vương nữ a thuật đạt Bô-tát kinh 

S6. (#) Khuyến tấn học đạo kinh° 


S7. (*) Bồi đa thọ bất tư duy thập nhị 
nhân duyên kinhŠŠ 
88. (*) Kiên ý kinh? 
s9. (*) Tam phẩm đệ tử kinhÈ? 
90. Ma-ha tỉnh tấn kinh 
91. (#) Bồ-tát tu hành kinh 
92. (#) Phô quảng Bô-tát kinh 
93. (*) Đà-la-mi cú chú kinh? 
94. (*) Hoa tích đà-la-ni chú kinh? 
95. (*) Bát cát tường kinh”! 
96. (#) Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật chủ kinh”? 
9. Thất Phật thần chủ kinh” 
98. Đại từ vô giảm kinh”! 
99, (#) Bảo nữ minh tam thập nhị tướng kinh” 
100. (#) 7am ngư thất thủy kinh®9 
101. (#) Diễn đạo tục nghiệp kinh° 
102. (*) Bắt trang hiệu nữ kinh° 
103. (*) Thân nhật kinh” 
104. (*) 7Tôn-ẩa-da trí kinh1!°9 
105. (*) Trưởng giả âm duyệt kinh"?! 
106. (*) Hắc thị Phạm chí kinh!? 
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107. (*) Pháp luật kinh! 

108. (#) Xuất gia công đức kinh! 

109. (*) Tệ ma thí mục liên kinh!9Š 

110. (#) Thất lậu kinh!95 

111. (#) Lam đạt vương kinh!?” 

112. Ma nữ văn Phật thuyết pháp 
đắc nam thân kinh 

113. (#) Ma hóa tác Tỳ-kheo kinh!93 

114. (#) Phật dĩ tam xa hoán kinh'?° 

115. (*) VỊ sanh oán kinh'!9 

116. (*) Phẩt-gia-sa vương kinh!" 

117. (*) Tu-ma-đề nữ kinh!? 

118. (#) Bách dụ kinh! 

119. (#) Tuyết sơn đi hâu kinh!!^ 

120. (#) Độ thoát câu tử kinh!Š 

121. (*) Chế câu kinh"! 

122. (#) Tam chủng lương mã kinh! 

123. S¡ điều sự kinh 

124. (#) Hà trung thảo qui kinh!'ề 

125. (#) Hạt miết kinh!9 

126. (#) Tứ chủng lương mã kinh!? 


127. (#) Ung diễu lạp kinh!°! 
128. (+) Pháp diệt tận kinh!”? 
129. (*) Vô mẫu tử kinh! 


Trong 129 bộ kinh này, chúng tôi đã xác 
định trong ĐTKĐC TTT còn lưu giữ 57 bộ kinh do 
Chi Khiêm dịch; 2 bộ ghi Thất dịch, nhưng đã 
phối kiểm và xác định răng cũng do Chi Khiêm 
dịch; 50 bộ đã được tìm thấy qua bản dịch của 
các tác giả khác và 20 bộ chưa thê xác định. 


Ngoài danh mục do Phí Trường Phòng 
đề xuất, trong ĐTKĐCTT còn lưu lại một bộ 
kinh do Chi Khiêm dịch như: kinh Bồ-¿áf sanh 
địa'”*; và hai bộ được dịch cùng với tác giả 
khác như kinh M⁄a-đăng-già'?° và Phật thuyết 
Phật y kinh“. 

Như vậy, tổng số những bộ kinh do Chi 


Khiêm phiên dịch, hiện được bảo lưu trong 
ĐTKĐC TT là 62 bộ kinh. 


Xuyên qua 62 tác phẩm đó, có thể thấy các 
thể loại kinh điển do Chi Khiêm dịch rất phong 
phú, đủ cả năm thời từ Hoa Nghiêm, A-hàm, 


2/ 


Phương đẳng, Bát-nhã và Pháp Hoa. Về phương 
tiện tu tập hành trì, dịch phẩm của Chi Khiêm 
bao gồm những tác phẩm của Thiền tông, Tịnh 
Độ tông, Mật tông, Luật tông. Bên cạnh công 
việc dịch thuật kinh điển, ông còn chú giải kinh 
Liễu bôn sanh tử và sáng tác một khúc Phạm-bối 
mang tên 8ổ-/ái liên cú, dựa trên nền tảng kinh 
Vô lượng thọ và Trung bôn khởi. 


Trong bối cảnh Phật pháp còn sơ khai ở 
miền Giang Tả, căn cứ vào quãng thời gian dịch 
kinh, số lượng tác phẩm và tuổi thọ của Chi 
Khiêm; đã cho thấy ông đã công hiến toàn bộ 
đời mình cho sự nghiệp dịch thuật kinh điển. 
Từ sự nghiệp dịch thuật của Chi Khiêm còn 
cho thấy, ông đã có một vai trò rất lớn so với 
Khương Tăng Hội trong việc đem Phật pháp vào 
Đông Ngô. Vì lẽ, thời điểm Khương Tăng Hội 
đến Đông Ngô vào năm Xích Ô thứ 10 (247)1:. 
Đó cũng là lúc mà toàn bộ dịch phẩm kinh điển 
của Chi Khiêm gần như đã hoàn thành, vì chỉ 
bảy năm sau (253), Chi Khiêm đã rời chốn kinh 
đô tìm nơi ân tu trong núi. 
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3. KẾT LUẬN 


Hơn 30 năm phiên dịch kinh điển, Chi Khiêm 
đã công hiến cho thời đại mình nói riêng và cho 
Phật giáo nói chung một số lượng lớn những 
dịch phẩm giá trị. Trong số những dịch phẩm nỗi 
bật của Chi Khiêm còn lưu lại đến ngảy nay có 
thể kế đến như kinh Nghĩa túc, Pháp cú, Tứ thập 


nhị chương... 


Chi Khiêm có bản tánh thuần thiện, khiêm 
cung. Lúc nhỏ ông đã tỏ ra thương người, 
thương vật. Trong sự nghiệp phiên kinh, đôi 
khi vì những lý do ý nhị, nên có những tác phâm 
do bản thân phiên dịch, nhưng Chi Khiêm vẫn 
không ghi tên mình mà thay vào đó là tên tuổi 


của các bậc cao tăng. 


Vốn là kẻ tri thời mẫn thế, nên sau khi 
Tôn Lượng lên ngôi, Chi Khiêm buông bỏ việc 
đời, cầu thọ Năm giới với Trúc-pháp-lan và ân 
tu đến lúc cuối đời trong chốn sơn tự, đã bộc 
lộ khí khái và phẩm vị của một cư sĩ tải-hạnh 
kiêm ưu. 
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KY Đô ÚY AN HUYỄN 
VÀ BẢN KINH PHÁP CẢNH 
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c©{ n Huyền (%4) người nước An Tức, 
_ còn gọi là đê quôc Parthia (247.BC-224. 
AD), thuộc Trung Đông. Khu vực này ngày nay 
nằm giữa biên giới của Iran và Turkmenistan. 
Ông mang bẩm chất sâu sắc, trong sạch, nhu hòa 
và khiêm cung, có tâm khát ngưỡng đạo pháp 
nên phát nguyện làm một vị Ưu-bà-tắc. Sau khi 
quy ngưỡng Tam bảo, ông nghiêm trì giới pháp, 
thúc liễm thân tâm, rộng đọc kinh điển, siêng 
năng hành trì. 


Cuối đời Hán Linh Đề (156-189), vào niên 
hiệu Quang Hòa năm thứ ba (180), ông đến Lạc 
Dương buôn bán, do có đóng góp chút công lao 
nên được vương quan sở tại phong làm Ky đô úy 
(i#Jäl). An Huyền có chí nguyện hoằng dương 
Phật pháp, xem Phật pháp là sự nghiệp của đời 
mình”, nên đã siêng năng luyện tập Hán ngữ, 
thường đàm luận đạo nghĩa với các bậc Sa-môn. 

Vào niên hiệu Quang Hòa năm thứ tư (181), 
ông đã cùng với Sa-môn Nghiêm Phật Điều 
dịch kinh Pháp cảnh. An Huyền dịch Phạn văn, 
Nghiêm Phật Điều bút thọ, lý cú thông đạt, vần 
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điệu tỏ tường, thâm nghĩa của bản kinh đều được 
hiển bảy và lưu truyền cho hậu thé. 


Bàn riêng về vấn đề bút thọ, tác giả Lê 
Mạnh Thát trong Lịch sử Phật giáo Việt NamÌ 
cho rằng, hiện tượng bút thọ đâu tiên diễn ra 
tại chùa Thủy Nam, vào ngày rằm tháng 5 năm 
Nguyên Khương thứ nhất (291), đất Thương Viên 
của Trân Lưu, khi Sa-môn Moksala người Vu- 
điển (Khotan) câm bản Phạn, Uu-bà-tắc Trúc- 
thúc-lan khâu truyền, còn Chúc Thái Huyền và 
Chu Huyền Minh bút thọ. 


Trong việc xác định thời điểm bút thọ đầu 
tiên, tác giả Lê Mạnh Thát đã nhằm, vì hơn một 
trăm năm trước đó (181), cư sĩ An Huyền đã 
khẩu truyền Phạn văn, và Sa-môn Nghiêm Phật 
Điều đã bút thọ bản kinh Pháp cảnh (342L1##R 
Äx.ÿR ii Sẽ S1. 


Sau khi dịch kinh Pháp cảnh, cư sĩ An 
Huyền cùng Sa-môn Nghiêm Phật Điều dịch 





tiếp kinh A-hàm khẩu giải thập nhị nhân duyên. 
Trong ĐTKĐCTTT hiện bảo lưu cả hai bản kinh 
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này°. Tuy đóng góp của Ky đô úy An Huyền 
khiêm tốn, thế nhưng dịch phẩm của ông cũng 
như các dịch phẩm của An Dương hầu Thư Cừ 
Kinh Thanh và Sa-môn Nghiêm Phật Điều, đã 
được người cùng thời ca ngợi và xưng tán. 


Cụ thể là, trong hai dịch phẩm đồng tác 
giả của ông, thì bản kinh Pháp cảnh được ngài 
Khương Tăng Hội viết bài tựa giới thiệu và tán 
thán, nguyên tác hiện được bảo lưu tại Xuất Tam 
tạng ký tập, quyên sáu”. Do tư liệu ghi chép về 
ông quá giản lược, nên chúng tôi xin giới thiệu 
bài tựa kinh Pháp cảnh qua bản dịch của giáo sư 
Lê Mạnh Thát, xem đó như là một cố gắng nhằm 
phác thảo thêm vài nét, về cuộc đời cũng như tác 
phẩm của cư sĩ tại gia Ky đô úy An Huyền. 


Bài tựa kinh Pháp Cảnh. 


Răng tâm là cội nguồn của mọi pháp, là căn 
gốc của thiện ác, cùng ra khác tên, họa phúc 
chia dòng, lấy thân làm xe, lấy nhà làm nước, đi 
khắp mười phương, vốn không ngưng nghỉ. 


Dục nhà khó thỏa mãn, nhưự biên nuốt sông, 
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lửa có thêm củi. Sảu tà hung tàn còn hơn lưới 
giăng giết cả. Người nữ nịnh bậy sánh với ma qui, 
khéo dối ít tín. Đào nhà gây họa. Tôn tà uễ, khinh 
thanh chân, nối nhiễu xích, chê thánh hiên, gây 
ngục tụng, chôn cứu thân, ấy là do nhà cả. 


Vì thể, thượng sĩ thẹn nói dơ, sợ nói đữ, mà 
run run rây rây, lặng nghĩ trốn đi, như bậc mình 
triết tránh kẻ vô đạo. Bèn xuống tóc hủy dung, 
áo pháp là quí, yên ở chùa chiên, rèn lòng gột 
dơ, ôm đạo nói đức, mở điếc dẫn đui. 

Hoặc có người ở ân núi đâm, gối đá uống 
suối, chuyên lòng rửa bân, hôn hợp với đạo, chỉ 
văng sánh với vô danh, dạy sáng khắp cả quân 
sinh. Hiển thánh đua nhau thanh tịnh, gọi đạo đó 
là Đại Minh, nên tên là Gương Pháp (Pháp kính). 


Ky đô ủy An Huyền, Nghiêm Phù Điễu đất 
Lâm Hoài, hai vị hiển này khi tuôi mới lớn, chỉ 
rộng nghiệp thánh, tìm sâu với xa, dôn lòng tới 
chỗ u vi, thương đời mê lâm, không thấy vẻ đẹp 
lớn, vắt óc tuyên dịch nét lớn kinh này. Đô úy 
miệng nói, Nghiêm Điễu bút ghi, lời đẹp đã hợp 
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xưa, nghĩa lại vỉ diệu. Nhưng thời can qua chưa 
hết, chí sĩ chăng dám rảnh nghĩ. Đạo lớn suy 
dân, kẻ học Phật íI. 

Hội tôi thấy lời dạy của kinh có thê cứu 
lầm than nơi lắm hiềm. Song nghĩa chặn không 
thông, nhân rảnh đem hết chỗ ngu làm ra chú 
nghĩa. Tang thây trải năm, bôi hồi, ngừng bút 
buôn bã, nhớ người xưa, mến đạo thánh, nước 
mắt tuôn trào. Nay tôi xin ghỉ chỗ thiếu ngờ, đợi 
chờ mình triết về sau, nếu có thông hành, là đề 


làm rõ Tam bảo vậy. 
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NHIẾP THỪA VIỄN VÀ NHIẾP ĐẠ0 CHÂN 
TRUYỀN THỐNG PHIÊN KINH 
CỦA MỘT GIA ĐÌNH 
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S⁄: trong những bậc cao tăng có nhiều 
= ⁄ công hiến về phương diện dịch thuật ở 


thời kỳ đầu là ngài Trúc Pháp Hộ (226-303)!. Với 
số lượng đồ sộ và nghiêm túc trong nội dung của 
những dịch phẩm kinh điển, ngài Trúc Pháp Hộ 
được Cao făng truyện tôn xưng là Đôn Hoàng 
Bồ-tát. Ở đây, ngoài tầm mức trí tuệ riêng có 
và quá trình nỗ lực của chính cá nhân, thì sự 
nghiệp phiên dịch của ngài Trúc Pháp Hộ sở dĩ 
được thành tựu là nhờ sự hỗ trợ của nhiều giới 
và nhiều người. Trong số đó phải kế đến sự đóng 
góp của hai cha con Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp 
Đạo Chân sống ở thời Tây Tấn (266-316). 

Có thể nói, mối quan hệ giữa ngài Trúc Pháp 
Hộ và hai cha con Nhiếp Thừa Viễn, Nhiếp Đạo 
Chân là quan hệ hiếm có trong lịch sử phiên 
dịch nói riêng và lịch sử Phật giáo nói chung. 
Vì lẽ, cả hai cha con đều tham gia phiên dịch 
dưới dịch trường của ngài Trúc Pháp Hộ. Trong 
khi đó, không gian hoằng hóa và phiên dịch của 
ngài Trúc Pháp Hộ trải rộng từ Đôn Hoàng, Lạc 
Dương cho đến Trường An. Khảo sát bối cảnh 
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xuất hiện của các tác phẩm cho thấy, những 
dịch phẩm ra đời tại hai khu vực Lạc Dương 
và Trường An đều lưu dấu ấn của hai cha con 
Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân. Điều đó 
đã chứng minh rằng, vì sự nghiệp phiên kinh, 
hai vị cư sĩ này đã chấp nhận đời sống thiên di, 
theo bước chân của ngài Trúc Pháp Hộ. Đặc biệt, 
khi Nhiếp Thừa Viễn mất, thì Nhiếp Đạo Chân 
đã tiếp tục sự nghiệp dang dở của cha. Không 
những vậy, ngay cả khi ngài Trúc Pháp Hộ viên 
tịch, thì Nhiếp Đạo Chân cũng tự mình phiên 
dịch nhiều bản kinh còn lưu lại đến hôm nay. 


Cống hiến của hai cha con Nhiếp Thừa Viễn và 
Nhiếp Đạo Chân đối với sự nghiệp phiên dịch kinh 
điển rất lớn. Tuy nhiên hành trạng của hai người 
được lưu lại không nhiều, thế nên rất khó có thể 
phác họa đầy đủ nhân dạng và sự nghiệp của hai cha 
con cư sĩ Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân. 


1. NHIẾP THỪA VIỄN 
Nhiếp Thừa Viễn là cư sĩ tại gia, có khả 
năng văn chương biện luận, nắm vững các thể 
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loại trường hàng và kệ tụng, một lòng thú hướng 
Phật pháp. Khi ngài Trúc Pháp Hộ dịch kinh, 
phần lớn đều tham vẫn và nhờ Nhiếp Thừa Viễn 
góp ý, chỉnh sửa (3ŠZ\+tH/£# ®1F#§)?. Nói theo 
Thích thị kê cô lược, trong sự nghiệp phiên dịch 
của ngài Trúc Pháp Hộ, thì Ưu-bả-tắc Nhiếp 
Thừa Viễn đã cầm bút phụ giúp phiên kinh, với 
số lượng gần 400 quyền (#3š#17K)ẽ ÿ\# HJ ãỤ. 
z£ ME )'. 


Về tác phẩm, ngoài những tác phẩm bút 
thọ dịch phẩm của ngài Trúc Pháp Hộ như kinh 
Quang tán, Tu chân Thiên tử, Thủ lăng nghiêm 
tam muội, Chánh Pháp Hoa..., theo Khai nguyên 
thích giáo lục, quyên 2, Nhiếp Thừa Viễn cũng 
tự mình dịch được hai bộ kinh, gồm ba quyên. 
Cả hai bản kinh này hiện được bảo lưu trong 
ĐTKĐC TT, bao gồm kinh Phật thuyết siêu nhát 
mình tam muội và Phật thuyết kinh việt nạn". 

Theo Xuất Tam tạng ký tập, quyên 2, bản 
kinh Phát thuyết siêu nhật minh tam muội lúc 
đầu do Trúc Pháp Hộ dịch, nhưng chữ nghĩa 
không rõ ràng nên Nhiếp Thừa Viễn đã chỉnh lý 
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cả hai phần trường hàng và kệ tụng để trở thành 
một dịch phẩm hoàn chỉnh. Ở đây, cũng cần nói 
thêm rằng, thể kệ tụng của bản kinh này là một 
thê kệ tụng mang câu trúc đặc thù của Phạm-bối, 
gọi là Phạm-bối tam khế thanhŠ. Dịch phẩm này 
phần lớn do công lao của Nhiếp Thừa Viễn, thế 
nên trong ĐTKĐCTT chỉ ghi do Nhiếp Thừa Viễn 
phiên dịch. Sau khi Nhiếp Thừa Viễn mất, Nhiếp 
Đạo Chân tiếp tục sự nghiệp của cha qua việc bút 
thọ những dịch phẩm của ngài Trúc Pháp Hộ. 


2. NHIẾP ĐẠ0 CHÂN 


Nhiếp Đạo Chân là con trai của Nhiếp Thừa 
Viễn. Cả hai cha con đều có căn duyên với Tam 
bảo nên lây việc phiên kinh làm sở nghiệp của 
mình. Từ nhỏ đã theo cha tham gia việc dịch 
kinh, nên Nhiếp Đạo Chân đã hấp thu và kiện 
toàn những phẩm chất đặc thù của một dịch giả. 
Từ niên hiệu Thái Khang năm đầu (280), đời vua 
Tấn Vũ Đề (236-290), cho đến năm cuối niên 
hiệu Vĩnh Gia (313), đời vua Tân Hoài Đề (284- 
313), trong khoảng thời gian đó, Nhiếp Đạo 
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Chân đảm nhận việc bút thọ cho ngài Trúc Pháp 
Hộ. Sau khi ngài Trúc Pháp Hộ viên tịch, Nhiếp 
Đạo Chân tự mình tiếp tục công việc phiên kinh. 
Không tính đến những tác phẩm do ông trợ phiên, 
thì Nhiếp Đạo Chân đã tự mình phiên dịch khá 
nhiều dịch phẩm kinh điền. 


Số lượng dịch phẩm của Nhiếp Đạo Chân 
được các bộ kinh lục thống kê không thống nhất. 
Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyên sáu, thì Nhiếp 
Đạo Chân dịch được 54 bộ kinh. Các bộ kinh lục 
về sau như Cô kim dịch kinh đô kỷ, quyền 2; Đại 
Đường nội điễn lục, quyên 2... đều dựa trên con 
số thống kê này. 


Tuy nhiên, theo Khai nguyên thích giáo lục, 
quyền 2, toàn bộ dịch phẩm của Nhiếp Đạo Chân 
bao gồm 24 bộ kinh, một bộ Chúng kinh mục lục 
và phần lớn dịch phẩm đã thất truyền. Trong toàn 
bộ những dịch phẩm của Nhiếp Đạo Chân, ngài 
Trí Thăng ở thời nhà Đường đã phối kiểm và xác 
nhận rằng, hiện chỉ còn có sáu bộ kinh. Sáu bộ 
kinh này hiện được bảo lưu trong ĐTKĐC TT, 
bao gồm: 
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1. Vô cấu thí Bô-tát phân biệt ứng biện kinh 
2. Chư Bồ-tát câu Phật bôn nghiệp kinh! 

3. Văn-thù-sư-lợi bát Niễt-bàn kinh" 

4. Dị xuất Bồ-tát bôn khởi kinh!? 

5. Tam-mạn-đà-bạt-đà-la Bô-tát kinh 

6. Bồ-tát thọ trai kinh!4. 


Ngoài công việc bút thọ cũng như tự mình 
phiên dịch kinh văn, Nhiếp Đạo Chân đã trước 
tác một tác phẩm kinh lục mang tên Nhiếp Đạo 
Chân lục vào niên hiệu Gia Bình nguyên niên 
(311)!°. Các tác phẩm về sau như Khai nguyên 
thích giáo lục, quyền 2; Đại Đường nội điền lục, 
quyền 2; Trinh nguyên tân định thích giáo mục 
lục, quyên 18; Pháp Hoa văn cú ký, quyên 8... 
đều ghi nhận và trích dẫn bộ kinh lục này. 


Thực hiện được một bộ kinh lục, đòi hỏi 
người biên soạn phải có khả năng am tường và 
thông đạt về Tam tạng. Trong điều kiện thuận 
lợi khi được cha hướng dẫn từ thuở bé, trong bối 
cảnh được cộng tác lâu dải với ngài Trúc Pháp 
Hộ, với chí nguyện lấy việc phiên kinh làm sự 
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nghiệp của đời minh; đã hội tụ những điều kiện 
cần thiết, để Nhiếp Đạo Chân trước tác bộ kinh 
lục nêu trên. 


3. KẾT LUẬN 


Nếu căn cứ vào tộc họ thì có thể đoán định 
rằng, Nhiếp Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân vốn 
là người Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Phật¿ Tô 
thống kỷ, quyên 36, thì cho rằng hai cha con vốn 
là người Tây Vực'. Quan điểm này không phải 
không có cơ sở, vì trong hiện thực cả hai cha 
con đều giỏi Phạn ngữ và thông đạt phương ngôn 
Trung Hoa. Đây vừa là một điều đặc thù, đồng 
thời là lợi thế đối với hai cha con cư sĩ, khi tham 
gia phiên dịch kinh điền. 

Bên cạnh đó, đo vì tên tuổi của hai cha con 
đều được gắn liền với danh từ Thanh tín sĩ, hoặc 
cư sĩ, hoặc Ưu-bà-tắc, thông tin đó xác tín rằng 
cả hai cha con đã quy y Tam bảo. Các nguôn tư 
liệu không đề cập đến việc cả hai đã thờ ai làm 
thây, thế nhưng sự kiện cả Nhiếp Thừa Viễn và 
Nhiếp Đạo Chân cùng tham gia dịch thuật với 
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ngài Trúc Pháp Hộ cho đến khi ngài qua đời, là 
một bằng chứng cho thấy đạo tình của hai cha 
con đối với ngài Trúc Pháp Hộ. 

Trong buổi bình minh của lịch sử phiên 
kinh, với những đóng góp to lớn trong lãnh vực 
dịch thuật, ngài Trúc Pháp Hộ được tôn xưng là 
Đôn Hoàng Bỏ-tát. Khảo về sự nghiệp của ngài 
Trúc Pháp Hộ, đã đồng thời cho thấy bên cạnh 
ngài luôn có những cư sĩ tại gia, đã âm thầm 
công hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp phiên dịch 
kinh điển. Ở đây, chỉ xét riêng vài nét về cuộc 
đời cũng như tâm nguyện của hai cha con Nhiếp 
Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân, qua những nguồn 
tư liệu ít ỏi nêu trên, có lẽ không hề quá đáng khi 
cho răng, hai vị cư sĩ này hội tụ nhiều phâm chất 
của hàng tại gia Bô-tát. 


56 


CHÚ THÍCH 


1 Theo Cao tăng truyện, quyền 1, ngài Trúc Pháp Hộ thọ 78 
tuổi (##t+;+ 1U. Ngài mất trong thời gian Tấn Huệ Đế từ Lạc 
Dương chạy về Trường An (ZãZ£). Căn cứ vào tư liệu lịch sử, 
Tư Mã Dĩnh bắt được Tấn Huệ Đế vào năm 303, do Quan Trung 
chiến loạn nên ngài Trúc Pháp Hộ đã cùng với môn đồ chạy loạn 
về phía Đông, đến Thằng Trì thì ngọa bệnh rồi mất. Như vậy, 
ngài Trúc Pháp Hộ viên tịch vào khoảng năm 303. Theo W/isdom 
Library, ngài Trúc Pháp Hộ có niên đại: AD 223-300. 


? XIEfWj 50 fW No.2059 i3Í#{, ##—, 2# J#ZÄÍ. 
Nguyên văn: H$Ä t8 ® EE1Đ. 

3 Bài viết dựa trên các nguồn tưliệu sau: kIE###Z 55 ff† No. 2145 
thcjãmn&, #T=, “?‡išÍli+, XkilEiñgjễf 50 I No. 2059 
Ji, #—, Z£#Äl;kIEïilã 49 IỤ No 2034 J#Zf 
ñU, XÃÃS7N, jgmtC, AILjS 90 Hị No. 2154 Bi7LRESMĐR, 3 
#—, ïiề+ñ#iã, kIEfgjZE 49 TH No. 2037 fIKfễtmHỆ, ‡š—. 

* XEiẰi# 55 HW No2145 HEiWEDSE, ##}=, #) 
{+ 

5 KIEjẰ# 49 Il No.2037 #ÊKiIEHHR, ##— 

Ê® XIFjWÄ#t 15 fJ No.0638 {#š2#ð HRR=RR/& 

Ì XIEWẨ% 14 HH No.0537 {#š\ÈŠšÊ/& 


8 Thể kệ tụng ba chữ. Đơn cử như: jÿfll, ¿nEZš. 3#ï##, 
®ãzk. "bì, HHAẤO. H1, 4L, Xem kIEjWSS Í5 
TH No.0638 {#525 HRN—RRK/ế, iã_L 


° XIEijW# ¡1 H No.0310 kf#iã/@, #X%—H #El6f#f 
JRi#®â 
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!° XIEj#Z 10 f} No.0282 š##{f#{#k‡#/@ 

!Í kIEjW 14 HỤ No.0463 1#šA#-ZkÉEi#lf86)828/6 

!l2ˆ XIFi8W 03 fÿ No.0188 #H#£&jt/@ 

lở KIEjBZ 14 fÿ No.0483 =#lItfit7#f#f8/ 

' XIEiWS 24 ft No. 1502 #Ệ#f?/@ 

lŠ_ kIFjW 49 Iÿ No.2034 JẼ{4=HU, #7. 

!Ê KIEj8# 49 fW No.2035 {#‡R/đi{, ‡##Z=-†zx. Nguyên 


văn: ÿfššjm iễÄ 
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TRÚC-THÚC-LAN - LÃNG TỬ HồI ĐẦU 
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((ác-thúc-lan! (#MBlï) vốn là người Thiên 
C Trúc, sống ở thời Tây Tấn (266-316). Tổ 
phụ tên Lâu-đà (SŠŸ#), là người trung hậu, chân 
thành và tiết tháo. Lúc bấy giờ quốc vương vô 
đạo nên loạn lạc xảy ra. Nhân cơ hội đó, có một 
nghịch thần dấy binh làm loạn, kẻ ấy sợ bị tru di 
nên kêu gọi Lâu-đà và các bậc anh hào trong nước 


cùng nhau làm phản. 
Lâu-đà giận quá măng răng: 


- Ngươi là hạng chăng ra gì lại được đảm nhiệm 
chức vụ cao, đã không biết lấy đức báo ân, mà còn 
mưu toan chuyện phản nghịch. Ta thà chết để giữ 
lòng trung, còn hơn sống mà mang danh phản phúc. 


Kẻ nghịch thần đó sợ âm mưu lộ ra nên đã 
giết Lâu-đà rồi dấy binh khởi loạn. Con trai của 
Lâu-đà tên là Đạt-ma-thi-la (EEFEƑ”'§#), tiếng Tê 
gọi là Pháp Thủ, có anh trai và chị dâu đều làm 
Sa-môn hiện đang ở nước đó, nghe cha bị bức 
hại, trong nước thì đại loạn, nên đã cùng với hai 
vị Sa-môn chạy đến nước Tần, định cư ở Hà Nam. 
Thúc-lan được sanh ra tại đó”. 
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Thuở bé, khi theo hai cậu thọ học kinh pháp, 
Thúc-lan vốn nhanh nhạy, thông minh, chỉ cần 
nghe qua một lần là nhớ, am tường văn chương 
điển sử, nói và viết thông thạo hai ngôn ngữ Ấn 
Độ và Trung Hoa, tuy nhiên về tính tình có phần 
nóng nảy, đam mê săn bắn vui chơi. Thúc-lan 
thích một mình cưỡi ngựa truy đuổi muông thú. 
Một lần đi săn, Thúc-lan gặp hỗ dữ nên bị ngã 
ngựa và gãy tay phải, thương tật rất lâu mới lành, 
vậy mà cũng không từ bỏ đam mê cưỡi ngựa. 


Mẹ nhiều lần trách măng, Thúc-lan đôi lúc 
cũng phát nguyện ăn chay nhưng rốt cuộc tính 
tình không thay đổi mấy. Không những vậy, Thúc- 
lan vốn nghiện rượu, uống một lần đến năm, sáu 
thăng thì mới thỏa thuê, khi say thì lăn ra ngủ bên 
vệ đường. 

Có lần Thúc-lan uống rượu say, vảo quận 
phủ Hà Nam la lối, bị quân lính tống giam. Khi 
ấy quan phủ doãn Hà Nam là Lạc Quảng (#Ƒƒ§) 
đang vui say cùng tân khách, ông khê khà bảo với 


Thúc-lan rằng: 


62 


- Ngươi là người ngoại quôc, sao lại học thú 
vui uông rượu của nước ta? 


Thúc-lan đáp: 


- Người trong thiên hạ vì vui vẻ và sức khỏe 
nên cất rượu đề cùng uống với nhau, việc đó thì 
có gì mà phân biệt giữa khách ngoại lai hay người 
bản xứ? 


Lạc Quảng lại hỏi: 


- Uống rượu phải chăng là nguyên nhân của 
cuồng loạn? 


Thúc-lan đáp: 


- Dân tuy cuồng mà không loạn giống như 
phủ đoãn tuy say mà không cuồng. 


Lạc Quảng la to giữa đám tân khách: 
- Người ngoại quốc sao mặt lại trắng? 
Thúc-lan đáp: 


- Người Hà Nam mặt đen, vậy mà còn nghi 
ngờ kẻ hèn này mặt trắng, há chăng phải là điều 
quái lạ hay sao? 
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Cả chủ và tân khách đều tắm tắc khen ngợi sự 
đối đáp và giải thích đó. 

Một thời gian sau, Thúc-lan không bệnh mà 
đột ngột mạng vong, ba ngày sau thì tỉnh lại. 
Thúc-lan tự kê rằng, sau khi chết, ông đi đến một 
nhà quyên quý, nhà cửa làm bằng vàng, bạc. Tại 
đây, người chủ nhà đó nói với Thúc-lan rằng: 

- Ta là tô phụ của ngươi, do nhiều năm làm 
việc thiện, nên nhận được phước quả thế nảy. Còn 
ngươi là tội nhân hay sao mà lại đến đây? 

Lúc đó người giữ cửa dùng gậy đuổi đi, 
Thúc-lan chạy đến một khu rừng trúc thì thấy một 
phường thợ săn, bị chim ưng vả chó dữ cắn mồ, 
những kẻ đó thân hình bê bết máu me, khóc lóc 
kêu cứu với Thúc-lan. Thúc-lan bỏ chạy khoảng 
vài mươi bước thì gặp phải một kẻ mình người 
đầu trâu (Ngưu đâu), toan húc. Thúc-lan bảo: 

- Ta là đệ tử Phật đã nhiều năm, thường 
cung phụng nhị vị Sa-môn thì có tội tình chi mà 
bị gia hình? 


Ngưu đầu đáp: 
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- Việc phụng sự Sa-môn thì chắc chắn có 
phước, nhưng tội lỗi do săn bắn là việc khác, 
không liên quan đến nhau. 


Một thoáng sau thì thấy hai người cậu cùng 
đến, nói với Ngưu đầu răng: 


- Chúng tôi là hai Sa-môn thường thọ nhận 
sự cúng dường đó. Người nảy việc ác thì ít, việc 
thiện khá nhiều thì cũng nên châm chước bỏ qua. 


Sau đó, Thúc-lan theo hai vị đạo nhân đó 
quay về và tỉnh lại dương thế. Từ đó trở đi, Thúc- 
lan chuyên chú làm lành, siêng năng nghiên tầm 
kinh pháp. 


Từ năm Nguyên Khang nguyên niên (291) 
đời vua Tân Huệ Đề, Thúc-lan đã dịch kinh Phóng 
quang và kinh Dị Duy-ma-cáf hơn mười ngàn chữ. 
Do vì tinh thông cả hai ngoại ngữ nên dịch phẩm 
của ông văn chương lưu loát, nghĩa lý chân thực. 

Một thời gian sau, mẹ Thúc-lan gặp nạn, mất 
đã ba tháng nên muốn đem chôn. Có người láng 
giềng bảo Thúc-lan rằng, trong năm nay thì tháng 
này không tốt lắm, nên ráng đợi đến sang năm. 
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Thúc-lan bảo: 


- Có sanh thì có tử, tử rồi thì không thê sông 
lại. Vì người sống và thần hồn không thể chung 
đường, đó là lẽ tự nhiên. Nếu như mẹ mắt mà có 
đất để chôn thì lòng hiểu thảo của con cái mới 
viên thành. Nếu đợi sang năm e rằng loạn lạc sẽ 


khó chu toàn tang lễ. 


Nói rồi, Thúc-lan lo tang lễ cho mẹ. Đầu năm 
sau, Thạch Lặc (tại vị 319-333) quả nhiên khởi 
loạn, thảo khấu tung hoành, Thúc-lan đành phải 
chạy loạn đến Kinh Châu. Lúc về già, tuy không 
bệnh nhưng đột nhiên bảo người thân: 

- Ta sắp chết đây. 

Vài ngày sau thì mất. Người đời cho răng, 
Thúc-lan là kẻ hiểu được đôi phân lẽ sông chết. 

Bàn về những tác phẩm của Trúc-thúc-lan, 
phân lớn các bản kinh lục đều cho rằng, Trúc- 
thúc-lan địch Dj Duy-ma-cật kinh, gồm 3 quyền 
và Thủ lăng nghiêm kinh, gồm 2 quyên. Dị Duy 
-ma-cật kinh có nhiều tên gọi. Trong Khai nguyên 
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thích giáo lục, quyên 2, quyên 14 có khi được gọi 
là Dị T)-ma-la-cật kinh. Trong luận Đại trí đó, 
quyền 9, 28, 30 ghi là 7}-ma-la-cật kinh. Trong 
tác phẩm Đại Đường Tây Vức ký, quyên thứ 7, 
ngài Huyền Trang đã xác định vị trí một bảo tháp 
đánh dấu nơi Đức Phật đã thuyết bản kinh nảy. 


Ngoài hai tác phẩm nêu trên, theo Cao făng 
truyện, quyền 45, Khai nguyên thích giáo lục, 
quyền 11”, và Đại Tổng Tăng sử lược, thì Trúc- 
thúc-lan đã cùng với ngài Vô-la-xoa dịch kinh 
Phóng quang Bát-nhã ba-la-mật gồm 20 quyền. 
Thời gian dịch kinh tại chùa Thủy Nam thuộc 
quận Trần Lưu, từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 24 
tháng 12 năm Nguyên Khang nguyên niên (291) 
thì hoàn thành”. 

Bản kinh Phóng quang Bái-nhã hiện được 
bảo lưu trong ĐfTKĐC TT, tập §, với chú thích cho 
rằng do Tam tạng Vô-la-xoa cùng với Trúc-thúc- 
lan dịch'?. 

Như vậy, căn cứ vào ghi nhận của ngài 
Tăng Hựu trong Xuá( Tam tạng ký tập, căn cứ 
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vào lưu ý của ngài Trí Thăng trong Khai nguyên 
thích giáo lục, căn cứ vào hiện trạng được ghi 
nhận trong ĐTKĐCTT, có thê khẳng định rằng, 
công trình lớn nhất của Trúc-thúc-lan hiện còn 
là đồng dịch giả bản kinh Phóng quang Bát-nhã 
gồm 20 quyền. 


CHÚ THÍCH 


1 Tư liệu chính của bài viết dựa trên &IEj### 55 fÿ No. 2145 
th=ñli&, #T†=, ZjmiãffZJ\. 


? Lịch đại Tam bảo ký, quyển 6 và quyển 15 cho rằng Trúc- 
thúc-lan là Sa-môn. Đây là một sự nhầm lẫn lớn. Sai lầm này đã 
dẫn đến sai lầm của các tác phẩm về sau như Phật Tổ thống kỷ, 
quyển 36; Đại Đường nội điển lục, quyền 2; Cổ kim dịch kinh đô ký, 
quyển 2... 

3 XKIjWj# 55 fW No 2154 Bl7LEEjlifXÄÃ #3 —. Nguyên 
văn: {£ì&B‡šR—= HÍÈ@#E 

* XIEi8# 55 I No.2154 BB7LÄ##ti#, 34#—; XIEiWS 55 
†W No.2146 t=iNjfp&, 3#ã—. 

° XEjlj# 51 f} No.2087 kiRPiidlin, ##+. Nguyên 
văn: šWƒqdtizxH, #-lufẴfBŒA, {it}, 8 S]5KIESiNX. 
{BE ®l4, EHmMUäW “EFlfin.. PT E5  hRNH 
BE. RREESSiäW, 3flf3f}‡ltšE#Eft2+ 3. 
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Ê XIEi8#if 50 f No 2059 #18, ##0,⁄K-+Lí1. 

! XIEi# 55 I No.2154 Bl7L#fjMið%ằ%, @# + — 

® XIEW# 54 HỦ No 2126 %?RÍštR#, #% L, {ð‡# 

° XIEifÑ# 55 HH No.2154 Bl7rf#fiðliX, #%—, )ĐFJ4#f#V 
!0 kIƑjÄ# 08 fÿ No.0221 jW3tR83/. 
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TRÚC-NAN-ĐỀ - VỊ CƯ SĨ DỊCH KINH 
VÀ Hộ Giới 
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s70 úc-nan-đề (Wanđi) vốn người Ấn Độ, là 
b2 chủ tàu buôn thường qua lại giữa Tích 
Lan và Trung Hoa. Niên đại ông đến Trung Hoa 
được ghi nhận vào năm Nguyên Gia thứ sáu 
(429)!. Ông là một Phật tử có tâm đạo thuần 
thành, tính thông Hán ngữ và Phạn ngữ. Đóng 
góp của ông tuy không nhiều về số lượng, nhưng 
những tác phẩm do ông phiên dịch vả những 
Phật sự mà ông đã làm, là những cơ sở quan 
trọng, minh chứng cho sự giao lưu giữa Phật 
giáo Trung Hoa và Phật giáo Tích Lan trong thế 
kỷ thứ V. 
1. VỀ DỊCH PHẨM KINH ĐIỂN 


Căn cứ vào các bộ kinh lục như Khai nguyên 
thích giáo lục, quyên 3; Lịch đại Tam bảo Ký, 
quyền 7; Chứng kinh mục lục, quyền 1 và 2; Cô 
kim dịch kinh đô ký, quyền 2, thì dịch phẩm của 
ông bao gồm: 

- Kinh Đại thừa Phương tiện, gồm 3 quyên. 

- Kinh thỉnh Quan Thế Âm Bồ-tát tiêu phục 
độc hại Đà-la-ni. 
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- Kinh Thiện sanh fứ (hoặc kinh Oai cách 
trưởng giả Lục hướng bải). 


Trong ĐTKĐCTT còn bảo lưu tất cả những 
dịch phẩm của ông, ngoại trừ kinh Thiện sanh 
tử thì vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù vậy, với những 
dịch phẩm hiện còn, là bằng chứng cho thấy ông 
là một trong những đại diện truyền bá kinh văn 
và tư tưởng từ Ấn Độ, Tích Lan đến Trung Hoa. 


Trước hết, về bộ kinh Đại thừa phương tiện 
gồm ba quyên, đây chính là ba phần của hội thứ 
ba mươi tám, tương ứng với quyền 106,107 và 108 
của bộ kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích với 
nguyên tác băng ngôn ngữ Prakrit, bản kinh này 
thịnh hành ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ III đến 
thế kỷ thứ V, phiên bản Sanskrit xuất hiện muộn 
hơn. Theo ĐTKĐCTT, toàn văn của kinh Đại 
Bảo Tích được ngài Bồ-đề-lưu-chí (562-727) cùng 
những người khác dịch và tập thành vào thời nhà 
Đường. Ở đây, xét về phương diện niên đại, thì cư 
sĩ Trúc-nan-đề là một trong những người đầu tiên 
đem kinh Đại Báo Tích vào Trung Hoa!. 


Thứ hai, về dịch phẩm Kinh thỉnh Quan 
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Thế Âm Bỏ tát tiêu phục độc hại Đà-la-ni°. Theo 
kinh, dân chúng thành Tỳ-xá-ly bị bệnh tật, cầu 
thỉnh Đức Phật cứu độ, Đức Phật Thích-ca đã 
giới thiệu Đức Phật Di-đà ở phương Tây cùng 
với hai vị Bồ-tát Quan Thế Âm và Bồ-tát Đại 
Thế Chí. Nhân sự cầu thỉnh của dân chúng Tỳ- 
xá-ly, Bồ-tát Quán Thế Âm đã ban cho thần chú 
để mọi người phòng trừ tật nạn. 


Về phương diện tư liệu, Pháp uyễn châu 
lâm5 quyên thứ 60 đã ghi nhận bài kinh nảy do 
thương chủ ngoại quốc tên là Nan-để thời Lưu 
Tống (420-479) dịch. Từ bải chú này đã cho 
thấy, tín niệm về Bồ-tát Quán Thế Âm đã bắt 
đầu manh nha và định hình tại Trung Hoa thời 
Lưu Tống, và một trong những người đóng góp 
đầu tiên về nền tảng kinh điển của tín niệm này 
là cư sĩ 7rúc-nan-đề. 

Đề cập về tín niệm Bồ-tát Quan Thế Âm, theo 
Đại Đường Tây Vức ký, ngài Huyền Tráng (602- 
664) cho biết rằng, niềm tin vào Bồ-tát Quan Thế 
Âm tất thịnh hành ở Ấn Độ, nhiều quốc gia từ 
Bắc Án, Trung Ấn và Đông Ấn đều phụng thờ. 
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Cụ thể ở các nước như: Già-fát-thỨ, Ô-trượng- 
naŠ, Yết-nhã-cúc-xà?, Ma-yết-đà!?, Ma-già-đà!, 
và Bôn-na-phạt-đàn-na'? đều tạc hình tượng và 
phụng thờ Bồ-tát Quán Thế Âm. Từ đây, niềm tin 
Bồ-tát Quan Thế Âm đã từng bước lan rộng đến 
nhiều nước và gần nhất là Tích Lan. 


Với đảo quốc Tích Lan, đã có một giai đoạn 
Phật giáo Đại thừa hưng khởi và niềm tin về 
Bồ-tát Quan Thế Âm phát triển rất mạnh. Bởi 
lẽ, Bồ-tát Quán Thế Âm của Phật giáo Đại thừa 
khi đến quốc gia này đã trở thành vị thần bản 
địa với tên gọi Natha Deviyo'°. Trong Cao făng 
Pháp Hiên truyện, ngài Pháp Hiên (337-418)1!, 
đã niệm danh hiệu Bôồ-tát Quán Thế Âm khi 
thuyền của ngài gặp nguy cấp trong chuyến trở 
về Trung Hoa. Do vậy, có thể nói rằng, chỉ sau 
ngài Pháp Hiển, cư sĩ Trúc-nan-đề là một trong 
những người đem tín niệm Bồ-tát Quan Thế Âm 
đến đất nước Trung Hoa. 


Có thể nói, mặc dù số lượng dịch phẩm của 
cư sĩ Trúc-nan-đề không nhiều, thế nhưng những 
tác phẩm của ông đều chuyên chở những chất 
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liệu Đại thừa Phật giáo. Sử liệu cho rằng ông 
vốn là người Ấn Độ, thế nhưng không ghi chép 
về hành hoạt của ông ở khu vực này. Trong khi 
đó, ông thường đi lại bằng thương thuyền giữa 
Sri Lanka, Java và Trung Hoa. Điều đặc biệt kỳ 
thú về những tác phẩm kinh điển do ông phiên 
dịch, tuy mang dấu ấn Đại thừa, nhưng lại đến 
Trung Hoa từ phương Nam. 


2. VỀ VẤN ĐỀ Hộ Giới 


Cư sĩ Trúc-nan-đề là chủ một tàu buôn lớn, 
hằng năm theo gió mậu dịch đi lại buôn bán giữa 
các nước vùng Nam Á và Trung Hoa. Chính vì 
vậy ông còn được gọi là Bạc chủ Nan-đề :Ea- 
‡). Trong vai trò này, ông đã có nhiều công hiến 
trong việc hộ giới cho chư mi Trung Hoa. 


Theo 7ÿỷ-kheo-ni truyện, quyên 2, quyền 3; 
Cao tăng truyện, quyền 3, Xuất Tam tạng ký tập, 
quyền 14, vào năm Nguyên Gia thứ sáu (429), 
có một số vị Ni Tích Lan đã theo thuyền của 
Bạc chủ Nan-đề đến Trung Hoa hoằng pháp. Sau 
khi thăm thú nhiều nơi thì tạm lưu trú ở chùa 
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Cảnh Phước (3Ÿ). Tại đây, các vị Ni Tích 
Lan được biết rằng tại Trung Hoa cũng có Ni 
chúng. Tuy nhiên, sau khi trao đối kỹ thì được 
biết rằng việc thọ giới của Ni chúng tại đây chưa 
như pháp, nghĩa là không đủ nhị bộ Tăng-già tác 
pháp truyền giới cho. 


Thể theo sự khuyên cầu của chư Ni, Bạc chủ 
Nan-đề đã về lại Tích Lan để thỉnh cầu chư Ni 
đến Trung Hoa tác pháp truyền giới. 


Vào năm Nguyên Gia thứ 10 (433)'!', bằng 
thương thuyền của mình, cư sĩ Trúc-nan-đề đã 
phụng tống Ni trưởng Thiết-tát-la (Devasara) 
cùng nhiều vị Ni khác cho đủ túc số, từ Tích Lan 
đến Trung Hoa. Sau đó chư Ni đã cung thỉnh 
Tam tạng Pháp sư Tăng-già-bạt-ma' làm đàn 
chủ, tổ chức Đại giới đàn tại chùa Nam Lâm" để 
truyền Tỳ-kheo-ni giới cho chư Ni. Tại giới đàn 
này, đã có vài trăm Tăng Ni đắc giới. 

Cũng theo Cao răng truyện, quyên 3, Bạc 
chủ Nan-đề cũng là người đã phụng tống ngài 
Cầu-na-bạt-ma từ Java đến Trung Hoa. Theo tư 
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liệu này, khi hay tin ngài Cầu-na-bạt-ma đang 
hoăng pháp ở Java (EIÖ#lÄl), vua Tống Văn Để 
(407-453) đã biên thư cầu thỉnh ngài đến Trung 
Hoa. Theo thuyền buôn của cư sĩ Nan-đề, ngài 





Cầu-na-bạt-ma đã đến Trung Hoa vào tháng 
Giêng năm Nguyên Œ1a thứ 8 (431). 


Như vậy, trong việc hộ giới cho chư ni 
Trung Hoa, cư sĩ Trúc-nan-đểề đã có công lao 
đóng góp rất lớn. Đó là cung thỉnh và phụng tống 
Ni trưởng Thiết-tát-la (Devasara) đến Trung Hoa 
để tác pháp và truyền giới cho chư Ni. 


3. KẾT LUẬN 


Trong dòng tất bật mưu sinh của một chủ 
thuyền buôn, với quỹ thời gian và điều kiện giới 
hạn, tuy vậy cư sĩ Trúc-nan-đề vẫn dành thời 
gian hoàn thành những dịch phẩm kinh điển Đại 
thừa. Không những thế, với điều kiện có sẵn là 
phương tiện vận chuyển bằng thương thuyền, ông 
đã hoàn thành xuất sắc vai trò hộ giới cho chư 
Ni. Xưa nay, khi đề cập về việc truyền giới cho 
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chư Ni Trung Hoa, thì Ni trưởng Thiết-tát-la cùng 
Pháp sư Tăng-già-bạt-ma luôn là những cái tên 
chói sáng. Ông đã kề cận ủng hộ các vị đó bằng 
tất cả sự nhiệt thành cùng với tâm hoan hỷ như 
thực nghĩa của tên mình. Nan-đề (Nandi) chính 
là hoan hỷ'°*. Với những đóng góp nêu trên, ông 
xứng danh là người cư sĩ đặc thù trong việc dịch 
kinh và hộ giới. 


CHÚ THÍCH 


! kIEš§IẽX'/@& 50 I No 2063 k,Er/Ef, ## 
? kIEðïÍẽXïÑ#/#% I1 f No.0310 kÑ#iã/@ 


3 Hajime Nakamura, Indian Buddhism. Delhy: Motilal Banar- 
sidass, 2007, p.210. 


* Người dịch kinh Đại Bảo Tích sớm nhất tại Trung Hoa là ngài 
Chi-lâu-ca-sấm. Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyền 4, Khai nguyên 
thích giáo lục, quyển 1, thì Chi-lâu-ca-sấm đến Trung Hoa vào 
năm Kiến Hòa nguyên niên (147). Trong số những dịch phẩm 
của ngài có vài bản kinh thuộc bộ Đại Bảo Tích. Người kế đến 
dịch kinh Đại Bảo Tích là ngài Trúc Pháp Hộ. Theo, Xuất Tam tạng 
ký tập, quyền 7, quyển 9, quyển 13; Cao tăng truyện, quyển 1; Đại 
Đường nội điển lục, quyển 2, Trúc Pháp Hộ đến Trung Hoa vào 
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năm 265, ngài dịch nhiều bản kinh thuộc bộ Đại Bảo Tích hiện 
còn được bảo lưu trong ĐTKĐCTT, ngài thị tịch vào niên hiệu 
Kiến Hưng (313-317) thời vua Tấn Mẫn Đế. 


° XIE8H&kï#/@&% 20 fỦ No.1043 ‡šÊWit4#f#iMfXS# 
lEiE it 


° XIFÄMWÍ§kifỦ/@Z% 53 HH No 2122 3#4?b#£HR 


Ì kIE#IlÊ&kï#/@& 51 I No.2087 ki&PNHH—Ðổ, XIEHH 
ãdr, 0S tin 


° kiiHBli*#=, E1tiIBI 

° ximillir1i, ï83iÙEiBI 
!° xi§Phlip#2/\, FEiRItBI 
!!' xigfilinx#2#E/L, FEfMWEBIT 
!ˆ xjlin## +, #ïñJ4š7#iñðm 


13. John Clifford Holt, Buddha in the Crown. New York: Oxford 
University Press, 1991, p4. 














1# Theo, Xuất Tam tạng ký tập, quyền 3, quyển 8 và quyển 15. 
'° kE&ñẽ%ï#/@ã 50 fỦ No.2063 t:rjEf8, — 


1® Các sử liệu đề cập đến tiểu sử của ngài Tăng-già-bạt-ma 
như Xuất Tam tạng ký tập, quyển 14; Cao tăng truyện, quyển 3; 
Khai nguyên thích giáo lục, quyển 5; Tỷ-kheo-ni truyện, quyển 2 
và 3... đều cho rằng, Tăng-già-bat-ma ({#?I?#) chính là Hòa 
thượng đàn đầu. Tuy nhiên, Cao tăng truyện, quyền 3; Khai nguyên 
thích giáo lục, quyển 5; có đề cập đến việc chư Ni tham vấn ngài 
Cầu-na-bat-ma (&#f##§Ƒ#) về giới pháp và ngài tùy hỷ với việc 
làm này, nhưng không đề cập đến việc khai đàn truyền giới. Mặc 
dù vậy, trong Thích thị yếu lãm, quyền 1; Phật Tổ thống kỷ, quyển 
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36, quyển 53; Quan Trung sáng lập Giới đàn đồ kinh, quyền 1, thì 
cho rằng Cầu-na-bạt-ma tác pháp truyền giới cho chư Ni. Riêng 
tác phẩm Lịch đại Tam bảo ký, quyển 10, trong phần tiểu sử ngài 
Cầu-na-bat-ma thì không hề đề cập đến chỉ tiết chư Ni cầu giới 
với ngài. Qua đối chiếu và cân nhắc về nguồn gốc, niên đại, cũng 
như tính kế thừa của các nguồn tư liệu, đã cho thấy rằng, Tôn 
giả Tăng-già-bạt-ma ({#il#&Ƒ#) và Ni trưởng Thiết-tát-la (8# 
##) chính là nhị vị Đường đầu Hòa thượng truyền giới Cụ túc cho 
chư Ni. 


!? kIEÿI(ẽXf/⁄@% 50 Iÿ No.2063 kLE/Ef§, ‡4#—; & 
IE#ïÍãki#/@% 49 HH No.2035 {&‡H/#u, ‡4Ằ 2X; XE šlï 
ÍškiÄj@#% 40 I No. 1805 PI2£@#{TS2)#8†iin. 

!8 XIEjWZ 54 HH No.2130 #W?#i, #WJ#iE#—, #flE ( 
73:#t†E0lS¬#rS) 
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THƯ CỪ KINH THANH 
NHÀ DỊCH KINH GIỮA THỜI CHIẾN L0AN 
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1. VÀI NÉT VỀ CUộC ĐỜI 


Theo Xuất Tam tạng kỷ tập!, quyên 14, Thư? 
Cừ Kinh Thanh (2-464) có tước là An Dương 
hầu, nguyên quán ở thành Thủy Lâm, huyện Hồ, 
là em họ của Hà Tây vương Thư Cừ Mông Tốn 
(tại vị 401-433)°. Sau khi tiêu diệt anh em nhà 
họ Lã, Thư Cừ Mông Tốn cưỡng chiếm Lương 
Châu, xưng là Hà Tây vương. 


Thư Cừ Kinh Thanh tính tình nhu nhuyễn 
nhưng cương trực, bâm chất bén nhạy thông 
minh, giỏi giang việc viết lách cũng như đàm 
luận. Từ nhỏ ông đã phát nguyện thọ trì Năm 
giới, thích nghiên tầm kinh điển, có khả năng 
nhớ dai và trùng tụng lại những bản kinh vừa 
được đọc. Ông xem đó là sự nghiệp nên thường 
theo học với các bậc Đại sĩ đa văn. 

Lúc trẻ, Thư Cừ Kinh Thanh đã từng đến 
nước Vu-điền, lưu trú tại Đại tu viện Cù-ma-để 
để học Phật pháp với pháp sư người Thiên Trúc 
là Phật-đà-tư-na. Pháp sư Phật-đảà-tư-na theo 
truyền thống Phật giáo Đại thừa, là một bậc tùng 
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lâm pháp bảo vì có khả năng nắm giữ và trùng 
tụng năm vạn bài kệ!. Không những vậy, Pháp sư 
thông đạt các phương pháp thiền tập nên được 
các quốc gia Tây Vức tôn xưng là bậc Nhân frung 
sư tử (tHÑ-)°. Thư Cừ Kinh Thanh theo ngài 
Phật-đà-tư-na thọ học kinh Tiền yếu bí mật trị 
bệnh”, ông thuộc lòng Phạn bản và tụng đọc trôi 
chảy bản kinh này. 


Sau đó, Thư Cừ Kinh Thanh trở về cố quốc, 
trên đường về, đến quận Cao Xương, ông sưu 
khảo được hai bản kinh Quán Di Lặc Bô-tát 
thượng sanh Đâu-suất thiên và Quán Thế Âm 
quán kinh. 


Trở về Hà Tây, ông dịch sang Hán văn bản 
kinh Thiên yếu bí mật trị bệnh. Ö đây được vài 
năm thì Ngụy Lỗ Thác Bạt Đảo (tại vị 423-452), 
công chiến Lương Châu, họ hàng tôn thất của 
Thư Cừ Kinh Thanh bị tiêu diệt gần hết, ông bôn 
tâu về phương Nam và giạt đến Lưu Tống. Ngẫm 
chuyện thế sự vinh nhục thăng trầm, nên ông 
thường lui tới chốn chùa chiền và trở thành một 
cư sĩ thuần tín, chuyên tâm phiên dịch kinh thư. 
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Từ đây, ông dịch Quán Di Lặc Bồ-tát thượng 
sanh Đâu-suất thiên và Quán Thể Âm quán kinh. 
Quan phủ doãn quận Đơn Dương tên là Mạnh 
Nghĩ (#ŠšÄ) rất hoan hỷ khi được đọc những 
dịch phẩm này, nên đã thân tình mời ông hội 
kiến. Sau cuộc gặp, Thư Cừ Kinh Thanh được 
Mạnh Nghĩ coi trọng, biệt đãi cũng như hỗ trợ về 
nhiều mặt để ông chuyên tâm vào việc dịch kinh. 


Vào năm Hiếu Kiến thứ hai (455), có Tỳ- 
kheo-ni Tuệ Tuấn ở chùa Trúc Viên biết danh 
của Thư Cừ Kinh Thanh trong việc phúng tụng 
bản kinh 7T”iển yếu bí mật trị bệnh, nên đã 
khuyến cầu ông chép lại bản kinh đó”. Do nhiều 
năm trì tụng thông thuộc, nên ông đã chép lại 
rất đầy đủ và tỉ mỉ bản kinh này. Chỉ trong vòng 
mười bảy ngày, từ ngày mùng tám tháng Chín 
đến ngày hai mươi lăm tháng Chín, năm Hiếu 
Kiến thứ hai, ông đã chép xong kinh 7”iên yếu 
bí mật trị bệnh thành năm quyền. Cũng trong 
năm đó, ông nương ở chùa Định Lâm Thượng 
trên núi Chung Sơn tiếp tục dịch kinh Phật mẫu 
Nê-hoàn”. 
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An Dương hầu Thư Cừ Kinh Thanh không 
dính mắc chuyện vợ con, một đời không màng 
danh lợi. Ông thong dong với các bậc pháp hữu 
cao tăng, lẫy việc phúng tụng cũng như phiên 
dịch kinh văn làm sở nghiệp của mình. Do vậy, 
từ nơi kinh kỳ đô hội cho đến chốn thôn ấp hoang 
sơ, người ở phe này hay kẻ ở phía kia, a1 ai cũng 
đều mến mộ và xưng tán Thư Cừ Kinh Thanh 
cùng những dịch phẩm kinh điển do ông phiên 
dịch. Cuối niên hiệu Đại Minh (464), ông thọ 
bệnh rồi mất. 


2. Số LƯỢNG TÁC PHẨM 


Số lượng tác phẩm của An Dương hầu Thư 
Cừ Kinh Thanh được các bộ kinh lục thống kê 
không thống nhất. Theo Xuất Tam tạng kỷ tập. 
quyền 2, thì dịch phẩm của Thư Cừ Kinh Thanh 
chỉ có 4 bộ kinh; theo Lịch đại Tam bảo ký, quyền 
10, thì bao gồm 35 bộ kinh; theo Khai nguyên 
thích giáo lục, quyên 3, bao gồm 28 bộ kinh. 


Để phần nào hiểu rõ về con người cũng như 
dịch phẩm của Thư Cừ Kinh Thanh, chúng tôi 
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dựa theo bản thống kê của Phí Trường Phòng 


trong 


tác phẩm Lịch đại Tưm bảo ký, quyền 


10. Đề tiện theo dõi, bản kinh nào do Thư Cừ 


Kinh 


Thanh dịch, hiện còn được bảo lưu trong 


ĐTKĐCTT, thì chúng tôi sẽ đánh dấu sao (*), 
những bản do người khác dịch, chúng tôi sẽ đánh 
dẫu thăng (#), những bản kinh chưa tìm thấy thì 
để trồng. 


..* Trị thiền bệnh bí yếu pháp kinh!?. 

..* Tịnh Phạn vương bát Niễt-bàn kinh!!, 
* Bát quan trai kinh'? 

. # Phô minh vương kinh) 

..* Phật đại tăng đại kinh' 

. # Sanh tử biến thức kinh! 

. # Phân Hòa Đàn vương kinh! 

. # Trưởng giả Âm Duyệt kinh" 

. # Hiền giả luật nghỉ kinh! 


10. * Tấn học kinh! 


1. # Uu-bà-tắc nNgũ giới kinh? 


12.* Da-kỳ kinh”! 
13. * ÄMfa-đạt kinh”. 
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14. Nơũ bách Phạm-chí kinh 

15. * Chiên-đà-việt kinh”. 

16. * Ngũ phản phục đại nghĩa kinh”. 

17. * Ca-diễp cấm giới kinh”. 

18. * Đệ tử tử phục sanh kinh". 

19. # Đệ tỉ sự Phật cát hung kinh”". 

20. # Ngũ khô chương củ kinh”. 

21. # Thích chủng vấn Uu-bà-tắc kinh? 

22. # Ba-tư-nặc vương tang mẫu kinh'9. 

23. # Bồ-tát thệ kinh?! 

24. # Trung ấm kinh®. 

25. # Phật mẫu bát Nê -hoàn kinh? 

26. # Ma-di Tỳ-kheo kinh. 

21. # Phạm ma hoàng kinh`. 

28. # Uu-bà-tắc Ngũ pháp kinh°°. 

29. * Ngũ khủng bố thể kinh? 

30. * ÄMạf-la vương kinh'Š. 

31. * Quản Di Lặc Bồ-tát thượng sanh Đâu- 
suất thiên kinh°. 

32. Quán Thế Âm quán kinh. 


33. *X Giản vương kinh?®. 
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34. # Thanh tín sĩ A-di-phiễn kinh". 
35. # Đệ tử mạn vì Kỳ-vực thuật kinh°°. 


Trong 35 dịch phẩm của Thư Cừ Kinh Thanh 
nêu trên, chúng tôi đã tìm thấy 15 bộ kinh hiện 
còn bảo lưu trong ĐTKĐC TT. Trong 15 bộ kinh 
này, có 2 bản kinh cùng tên Phật thuyết ngũ vô 
phản phục kinh có cùng nội dung và chỉ khác 
biệt một vài chữ. Do đó, thực chất số lượng dịch 
phẩm của Thư Cừ Kinh Thanh trong ĐTKĐCTT 
chỉ còn 14 bộ kinh. Mặt khác, trong danh sách 35 
dịch phẩm do Phí Trường Phòng đề xuất, chúng 
tôi đã tìm ra I8 bản kinh do các tác giả khác 
phiên dịch và 2 bản chưa tìm ra nguồn gốc. Từ 
đôi khảo này cho thấy, mặc cho thời thế loạn lạc 
nhiễu nhương, Thư Cừ Kinh Thanh vẫn chuyên 
tâm trong sự nghiệp phiên dịch của mình. 


Trong vai trò của một cư sĩ tại gia, Thư Cừ 
Kinh Thanh đã có sự lựa chọn và tập trung phiên 
dịch những bản kinh mang ý nghĩa quan thiết 
cho người cư sĩ như kinh Bá/ quan trai; kinh 
Ưu-bà-tắc giới; kinh Thích chủng vấn Uu-bà- 
tắc. Riêng bản kinh Thích chủng vấn Uu-bà-tắc 
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có ý nghĩa thiết thực trong đời sống của người 
cư sĩ tại gia, vì bản kinh này đã đưa ra một định 
nghĩa: fhể nào là người cư sĩ. 


Không những vậy, trong chức phận là An 
Dương hấu, tông thích của dòng họ Thư Cừ 
Mông Tốn; Thư Cừ Kinh Thanh đã thể hiện 
khát vọng trị nước bằng Chánh pháp. Điều đó 
được thể hiện qua những dịch phẩm như: kinh 
Phật thuyết giản vương: kinh Phật thuyết Mạt- 
la vương: kinh Phật thuyết Chiên-đà-việt quốc 
vương: kinh Phật thuyết Ma-đạt quốc vương: 
kinh Phân Hòa Đàn vương: kinh Phật thuyết 
Phật đại tăng đại... Sự chuyên chú về nhiều bản 
kinh liên quan đến việc trị nước theo Chánh pháp, 
cũng là một trong những điểm đặc thù trong các 
dịch phẩm kinh điển của Thư Cừ Kinh Thanh. 


Về phương diện tu tập, hành trì, Thư Cừ 
Kinh Thanh quan tâm nhiều đến Thiền pháp, thể 
hiện ở dịch phẩm 7? thiển bệnh bí yếu pháp. 
Trong một số bản kinh lục, tác phẩm này đôi khi 
được xem như kinh. Căn cứ vào dòng chú thích 
đầu tiên trong tác phẩm T7 thiên bệnh bí yếu 
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pháp, thì đây chính là những lời dạy của Tôn giả 
Xá-lợi-phất được trích xuất từ kinh 7gp 4-hàm'Š. 
Khảo sát về nội dung tác phẩm đã cho thấy, tác 
phẩm này là một cẩm nang, một tuyển tập đúc 
kết những kinh nghiệm, nhằm chữa trị những 
tật bệnh trong khi tu tập, hành trì. Cụ thể, đó là 
những giải pháp trị bệnh loạn tâm, sự ngưng trệ 
của máu huyết, hoặc trị những vọng tưởng tham 
dâm, tứ đại bất hòa, ma quỷ quấy phá... trong khi 
hành giả tu tập ở chốn A-lan-nhã. 


Đặc biệt, 7r¡ thiên bệnh bí yếu pháp còn ghi 
nhận những dạng thức cuồng loạn khổ đau vì 
nguyên do phạm giới. Từ đó, tác phẩm đã đề xuất 
những giải pháp sám hối các tội lỗi đã phạm. 
Điều quan trọng nhất, 7rị hiển bệnh bí yếu pháp 
còn đưa ra giải pháp sám hối cho những tội cực 
trọng như tội Ba-la-di. Chính vì vậy, tác phẩm 
này đã được ngải Nam sơn Luật tông Đạo Tuyên 
(596-667) dùng làm một trong những cơ sở lý 
luận, để mở ra phương thức sám hối tội Ba-la-di, 
thể hiện trong tác phẩm 7# phần luật san phôn 
bô khuyết hành sự sao**. 
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3. KẾT LUẬN 


Trong bối cảnh nhiễu nhương của thời chiến 
loạn, là một thân vương mang tước An Dương 
hầu, Thư Cừ Kinh Thanh vẫn không bị cuốn trôi 
bởi dòng chảy lợi lộc, vương quyền mà dành trọn 
tâm huyết cho sự nghiệp dịch thuật kinh điển. Có 
thể nói, chí nguyện phụng Phật của ông được thể 
hiện từ rất sớm, khi ông đã ngàn dặm ly hương 
để cầu học Phật pháp với Pháp sư Phật-đà-tư-na 
nôi tiếng ở nước Vu-điễn. 

Mang trong mình dòng máu của hoàng tộc 
Thư Cừ, chứng kiến những nỗi đau trầm thống 
do chiến loạn gây ra, ông mong muốn Chánh 
pháp được lan tỏa trong đường lối trị nước của 
các bậc quân vương, thê hiện qua những dịch 
phẩm kinh điển liên quan đến đường lỗi trị nước 
theo lời Phật dạy mà ông đã nỗ lực phiên dịch. 

Thân tuy mang hình cư sĩ, nhưng tâm ông 
luôn thong dong với các bậc pháp lữ, thiền môn. 
Sự kiện Tỳ-kheo-ni Tuệ Tuấn cũng như ngài Đạo 
Tuyên tham cứu dịch phẩm 7?‡ £hiển bệnh bí yếu 
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pháp của ông, đã mở rộng phạm vi đóng góp của 
một bậc cư sĩ chuyên tâm dịch kinh trong thời 
chiến loạn như Thư Cừ Kinh Thanh. 


CHÚ THÍCH 


Ì kIEj8j# 55 f No 2145 Hị=ïjin#,## tr, ;HšE+Jš 
1⁄fã! 


? Có khi được phiên âm là Tư, Tự, Trở. 


Thư Cừ Mông Tốn bề ngoài thì ủng hộ Phật giáo, nhưng 
thực chất ông ta lợi dụng Phật giáo nhằm thực hiện những mưu 
đồ chính trị của mình. Điều đó chứng tỏ ở chỗ, mặc dù ủng hộ 
và hậu đãi ngài Đàm-vô-sấm (E##ift: 385-433), nhưng khi biết 
tin ngài Đàm-vô-sấm trở về Tây Vức vào năm thứ 10 niên hiệu 
Nguyên Gia (433), vì sợ ngài làm lộ bí mật quân cơ, nên Thư 
Cừ Mông Tốn đã sai thích khách giết hại, khi ấy ngài Đàm-vô- 
sấm chỉ mới 49 tuổi. Trong sự kiện này, thực chất ngài Đàm-vô- 
sấm chỉ muốn trở về Tây Vức để tìm phần còn lại của kinh Đại 
bát Niết-bàn. Nghiệt ngã thay! Xem, Cao tăng truyện, quyền 2, 
truyện ngài Đàm-vô-sấm, thứ bảy. 


* Nguyên văn là *3#{§{ã. Theo Đại từ điển Phật học của Định 
Phúc Bảo, ức có bốn nghĩa. Thứ nhất là mười vạn; thứ hai là một 
trăm vạn; thứ ba là một ngàn vạn; thứ tư là một vạn vạn. Căn cứ 
vào ngữ cảnh kinh văn, chúng tôi chọn nghĩa thứ nhất. 


5 Đây là tôn hiệu chỉ dành cho Đức Phật, được nhiều bản kinh 
ghỉ lại như kinh Trường A-hàm, quyển 1, kinh Sơ đại bổn; kinh Tạp 
A-hàm, quyển 48, kinh số 1289. Có lẽ vì Pháp sư Phật-đà-tư-na 
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quá giỏi trong việc trùng tụng kệ văn, nên được mọi người lạm 
xưng bằng tôn hiệu này. 


Ê 3851) )8178/G. 


7 Sự kiện này cũng được ghi lại trong Cao tăng truyện, quyển 
2 và Tỷ-kheo-ni truyện, quyển 2. 


Š Xem, Xuất Tam tạng ký tập, quyển 9, Thiên yếu bí mật trị 
bệnh kinh ký; Khai nguyên thích giáo lục, quyển 5, cư sĩ Thư Cừ 
Kinh Thanh. 


Bản kinh này hiện được bảo lưu trong tác phẩm Kinh luật 
dị tướng. Xem, XKIEfÄ#Z 53 f† No.2121 /#4@1!H #4, XE 
iš:im. 

!° KIEšW{§kil/@ã% 15 HH No. 0620 343#ƒ83#;Z. 

!Í IEỆRW 14 HH No.0512 {#š9)#ÂÑ+#6)E58/. 

!2 kIEšfïÍÊkili/@# 01 f† No.0089 J\EÑZZ 


l3 XiFjW% 03 fỦl No.0152 zX##/@, 3#, #ñHj +. 
Khương Tăng Hội dịch. 


!“ kIEj8# 14 Hứ No.0541 {#š@{&{#k/ 


!Š XiEfWZ 17 fW No.0796 {#š\RIF/. (7?##7E#iiÐ. 
Trúc Đàm Vô Lan dịch. 


!Ê XTEj### 02 f} No.0129 Øgš#q—J#ì§/#. Trúc LuậtViêm dịch. 
!' XIEj8# 14 I No.0531 #bš8Eš#/?ZM2/#. Do Chỉ Khiêm dịch. 


!Ê Bản kinh có nội dung tương tự: &IE3### 24 ff No. 1503 {# 
3SšTinimllã/#. Cầu-na-bat-ma dịch. 


!9 kIE3‡f(ẽŠkil/4% 17  No.0798 ftš9\### 
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?? KIEWW% 24 IW No.1476 {#šiq{ÊTiRnliH/. Cầu-na- 
bạt-ma dịch. 


?Í XiE#ÍẽŠkil/4% 14 f No.0542 ØÐš9Rf3KZ 
? XIE8Ií§kili/@ãä 14 I No.0519 {#š9ƒ£i#B]Z/. 
23 kIESIÍ§kifi/@#% 14 IW No. 0518 {&š9JBItä#ÄBlZ/& 


?⁄“ XKIEXHĂ&ZXiW/4% 17 fÍỦ No.0752 f#šẰ?ñH#fiE{E/4(—4Z 
I518X#/Ø 


? kKIEMWÍ&Xi/#Z% 24 HH No. 1469 {#šjM3š22mÿ/£ 
?® XIEšï(§kili/@®% 1 fỤ No.0826 #7 ZE{§#+#. 


?! XIEWW% 14 IW No.0492a f#šAIJš#fjsEf#f44/. An Thế 
Cao dịch. 


?8 XIEiWZ 17 fW No.0741 #i?###®#J/#. TrúcĐàmVô Lan dịch. 

?' XIFi## 02 fÿ No.0099 ‡ÊfJj2/#, ##=+=, ÖL—E. 
Cầu-na-bat-đà-la dịch. 

° kir7jW# 02 f†} No.0125 ‡##lJj2/@, ##t/\ mãEñï 
ñn, +. Cù-đàm-tăng-già-đề-bà dịch. 

3Í XTIEjWZ 14 fW No. 0528 {#š9?Z2§#jiñ/#. Bạch Pháp Tổ dịch. 

3ˆ XIEiWW# 12 fW No.0385 rhƑẸ2/#. Trúc Phật Niệm dịch. 

33 kIEiắj% 02 IÚ No.0125 ‡##ÍH2/@, ##n:+,kiä##@ 
Eö§m. Cù-đàm-tăng-già-đề-bà dịch. 

*“ XIEij#% 01 fỦ No.0026 rhlJâ/#, ## ii}, kim, jH 
‡šRIE%/#%— 


3ð XkIEW% 03 Ị No.0152 7X, ##%J\ #XX£8/@. 
Khương Tăng Hội dịch. 
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3 Bản kinh có nội dung tương tự:kIE### 01 ff No. 0026 rh 
Iâ¿, #đ#Z=T+†, kim, f3 ZT—. Tăng-già-đề-bà dịch. 


°' kIE§IÍ§kil/#? 24 IW No. 1481 {8š 
38 XiF3fiÍẽkiÑj/@®% 14 I No.0517 4#šzKZE +6. 


3 kIFšTÍ6Xi#/@ã 14 I No 0452 {#š#f?z8#J#£ff L4+1m 


°° XIEãïlẽkïl/@ã 14 ïW No.0514 1#š9ö# +. 


“' XkIEf8% 03 f} No.0154 +, #1, f#šf:§lš-LINS% 
Eili47/4#h+=. Trúc Pháp Hộ dịch. 


** Bản kinh có nội dung tương tự: &IEã## 01 ff No. 0022 3š 
ñ63R/@. Trúc Đàm Vô Lan dịch. 


#3 Về ghi chú này, chúng tôi cố tìm trong kinh Tạp A-hàm 
nhưng chưa phát hiện ra. 


*“ XIEiW# 40 fỤ No.1804 PI2)ƒ#fMlSf3§E{TSE®, th 
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CÙ-ĐÀM BÁT-NHÃ-LƯU-CHI 
VỊ CƯ SĨ (HUYÊN TRÌ LUẬN TẠNG 
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1. VÀI NÉT VỀ CUộC ĐỜI 


Cù đàn Bátnhã-lưuch' (#ŠjZ274x. 
Phạn ngữ: Gautama PraJñarucl; Trung Hoa dịch 
là Trí Hi), vốn dòng dõi Bà-la-môn ở thành 
Ba-la-nại (VãränasT), thuộc Đông bắc Án Độ 
ngày nay. Thuở nhỏ, ông chuyên cần học hỏi 
Phật pháp, tham cứu kinh thư. Ông quy y với 
Pháp sư Tỳ-mục-trí-tiên (EEHUI. Phạn ngữ: 
VimoksapraJñä-rs1), một bậc cao tăng vốn là hậu 
duệ của dòng họ Sãäkya lưu lạc ở Gandhãra, vị 
pháp sư này có thâm quyền về Tam tạng cũng 
như chuyên về A-tỳ-đảm?. 


Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi đến Lạc Dương vào 
niên hiệu Hi Bình nguyên niên (516), triều vua 
Bắc Ngụy Hiếu Minh Đề (510-528). Ông có một 
người con trai trưởng đã quy y Tam bảo tên là 
Đạt-ma-xà-na (I#JEEiBf, tiếng Tùy gọi là Pháp 
Trí), từng đảm đương một chức vụ nhỏ trong bộ 
máy Tăng quan, về sau làm tới chức Thái thú 
quận Dương Xuyên ở Dương Châu”. Người con 
này cũng dịch một bộ kinh tên là Nghiệp bảo sai 
biệt vào niên hiệu Khai Hoàng năm thứ hai (S81). 
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Tư liệu về Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi rất ít ỏi, 
phải sưu khảo và tổng hợp từ nhiều nguôn tư 
liệu mới thấy rõ sự đóng góp của ông. Công hiến 
lớn nhất của Cù-đảm Bát-nhã-lưu-chi hiện được 
ghi nhận trong ĐTKĐCTT là dịch phẩm kinh 
Chánh pháp niệm xứ gồm 70 quyên và nhiều bộ 
luận quan trọng do chính ông dịch, hoặc hợp tác 
với bốn sư, tức Pháp sư Tỳ-mục-trí-tiên, cùng 
phiên dịch. 


2. Số LƯỢNG TÁC PHẨM 


Từ khi đến Lạc Dương, trong khoảng năm 
đầu niên hiệu Nguyên Tượng (538) cho đến năm 
cuối niên hiệu Hưng Hòa (542), ở Nghiệp Đô, 
ông đã phiên dịch nhiều bộ kinh, luật, luận. Theo 
Lịch đại Tam bảo ký, quyên 9, số lượng dịch 
phẩm của Cù-đảm Bát-nhã-lưu-chi bao gồm 14 
bộ. Theo thông kê của Khai nguyên thích giáo 
lục, quyên 6, số lượng dịch phẩm của ông bao 
gồm 18 bộ. Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi sử 
dụng bản thống kê của Khai nguyên thích giáo 
lục, quyền 6. Ở đây, nếu tác phẩm nào hiện còn 
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trong ĐTKĐCTT, thì chúng tôi đánh dấu sao, 
bản nào cùng dịch với Pháp sư Tỳ-mục-trí-tiên, 
thì đánh dấu thăng. 
I. * Đắc vô cầu nữ kinh" 
2. * T)-da-xa vấn kinhŠ 
3. * Phần tấn vương vấn kinh® 
4. * Bất tất định nhập định nhập ấn kinh!° 
s. * Nhất thiết pháp cao vương kinh! 
6. * Đệ nhất nghĩa pháp thắng kinh!? 
1. * Kim sắc vương kinh) 
§. * Bát bộ Phật danh kinh'° 
9. * Chánh pháp niệm xứ kinh'? 
10. * Vô cấu Uu-bà-di vẫn kinh'9 
11. * Giải thoát giới bôn 
12. * Thuận trung luận)Š 
13. * Duy thức luận"? 
14. * Nhất thâu lô ca luận? 
15. # Thánh thiện nhậm ý thiên tử sở vấn kinh?! 
16. # Bồ-tát tứ pháp kinh”? 
11. Độc tử đạo nhân vấn luận 


18. Bảo ý miếu nhỉ kinh 
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Trong 18 tác phẩm theo bản thống kê của 
Khai nguyên thích giáo lục, chúng tôi đã tìm ra 
14 bản kinh, luận do chính Cù-đàm Bát-nhã-lưu- 
chi dịch hiện còn trong ĐTKĐCTT, hai tác phẩm 
dịch cùng với Pháp sư Tỳ-mục-trí-tiên và hai tác 
phẩm cuối chưa tìm ra xuất xứ. 

Trong khi đó, căn cứ vào tiểu sử của ngải 
Tyỳ-mục-trí-tiên, vào niên hiệu Hưng Hòa năm 
thứ ba (Š41), khi ở Nghiệp Thành, tại chùa Kim 
Hoa, ngài đã cùng với đệ tử là Cù-đàm Bát-nhã- 
lưu-chi dịch được 5 bộ luận”. Thông tin này 
cũng được ghi lại trong lời tựa trước mỗi bộ 
luận. Bao gồm: 

1. # Bảo kế kinh tứ pháp Uu-ba-đê-xá?!, đây 
chính là Bồ-rát tứ pháp kinh đã được dẫn ở trên. 

2. # Tam cụ túc kinh Uu-ba-đê-xá? 

3. # Chuyên pháp luân kinh Uu-ba-đề-xá?5 

4. # Nghiệp thành tựu luận” 

s. # Hồi tránh luận? 

Như vậy, những tác phẩm hiện còn trong 
ĐTKĐCTTT của cư sĩ Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi 
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bao gồm 20 tác phẩm. Trong số đó có 14 tác 
phẩm do chính ông phiên dịch và 6 tác phẩm do 
ông cùng với thầy bồn sư là Pháp sư Tỳ-mục-trí- 
tiên phiên dịch. Điều đáng chú ý, trong 20 tác 
phẩm do ông phiên dịch thì đã có tới 8 tác phẩm 
chuyên về Luận tạng. 


3. KẾT LUẬN 


Là một cư sĩ tại gia, mặc dù bận rộn giữa 
trách nhiệm thế tục và sự nghiệp phiên kinh, tuy 
nhiên trong bổn phận với gia đình, thì Cù-đàm 
Bát-nhã-lưu-chi vẫn truyền được niềm đam mê 
dịch thuật kinh điển cho hậu duệ của mình là 
người con trưởng Đạt-ma-xà-na. Đó là điểm đặc 
thù trong truyền thống của Phật giáo. Sự kiện 
này cũng giống như trường hợp cha con Nhiếp 
Thừa Viễn và Nhiếp Đạo Chân. 


Công trình phiên dịch của Cù-đàm Bát-nhã- 
lưu-chi bao gồm kinh, luật và luận. Về kinh điền, 
trong những tác phâm do ông phiên dịch, nồi bật 
nhất là kinh Chánh pháp niệm xứ gồm 70 quyên, 
được dịch vào niên hiệu Hưng Hòa nguyên niên 
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(539). Về luật, đó là tác phẩm Giải thoát giới 
bỗn, vốn là một tác phẩm luật tạng của bộ phái 
Ca-diếp đi (nguyên bản là chữ ?), được dịch vào 
niên hiệu Vũ Định nguyên niên (543). Riêng về 
Luận tạng, cư sĩ Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi không 
những tự mình phiên dịch 3 bộ luận mà còn cộng 
tác với Pháp sư Tỳ-mục-trí-tiên phiên dịch thêm 
5 bộ luận. Chỉ xét riêng về phương diện dịch 
thuật Luận tạng, Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi có thể 
xứng danh là một trong những cư sĩ tại gia, đã có 
nhiều công hiến mang tính tiên phong trong lãnh 
vực phiên dịch Luận tạng Phật giáo. 


CHÚ THÍCH 


1 Tự liệu bài viết dựa trên các tác phẩm sau: kIEjä# 49 
 No.2034 J{\ “lu, #ã471UL; KIEjNZS 55 f} No. 2154 
EH27LfE4tlôš, 3#Ããl7N, kIEjjZZ 50 Tý No.2060 #ÑÍ1ễ{#, 
SẪ—. #iIEïNx, Š3%—, RHiRURZ. 

? XIEfä# 55 I No.2154 Bl7L#ðti3X, ## 72x, ĐƑ1ERH 
#ll . Nguyên văn: #{lI+‡ÊñRllii+iS. #ĐBÑ=ñ8#ã8. 
BE E3 |n|f8R. IJ£E ĐI S82 öHÌ). 


3 Sđd. 
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*_Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyền 9, truyện ngài Na-liên- 
đề-da-xá. Đạt-ma-xà-na đảm nhận chức Sa-môn đô, tức là 
người giúp việc trong cơ sở điều hành Phật giáo cao nhất của 
Tăng-già, gọi là Sa-môn thống, đặt tại chùa Chiêu Huyền, đời 
Hậu Ngụy. 


° XIEjW# 50 fỤ No.2060 /ZÍ{#Í, ##—, BRlilulRZ. 
Nguyên văn: #{š#‡#S#{†fÍâE, EZ;#M;#JIIEB*T. 


Ê XIfWã 55 I No.2154 Bl7LZ#tiX ##+,E 
FERIRI. Xem thêm, kIE7#ã 50 f†Ệ No.2060 #ñ{# 
_—, RÄfl#Z 


7 kEiW# 12 IW No.0339 /8#lñ#/. 

° XIF8I{ãkï8/@# 12 I No.0354 EERfWeRj/ 

° XIEFšI{ãkï8/@®# 13 í No.0421 #iRTR/ 

!° XKIEBiÍ§XiÑ#/@% 15 TW No.0645 2⁄JZEÀEÀHIl/# 
! kIE8H{&XïÑ@% 17 Ti No.0823 f#šW J4 T/& 
!2 kIEšïÍẽkiÑ—j/@đ& 17 f No.0833 ##—#;#ll/& 

l3 kIEj8# 03 f† No.0162 #Z/& 

'“ XE8MWiễÊXïÑ/@% 14 IÚ No.0429 {#š9JLšB{#Z/@ 
'Š XIE8WiễXïÑ/@đ% 17 HỦ No.0721 F3š@/& 

!Ê kIEXHẽXiÑW/&@& 14 I No.0578 #JZ£###f⁄4 
!' XIE8Wfãkï/@% 24 Il No.1460 #ÑftjMW/@& 

!8 KIEST(&kifj/@% 30 Tý No.1565 ll§rhặâ 


!9 kITEšTÍ§Kiï/@& 31 1 No. 1588 IÊÄšš®. Bản luận này, 
ngài Huyền Tráng đã dịch lại và được mang tên Duy thức nhị 


xã 
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thập luận. Xem, X1Eï4% 31 T No. 1590 IÊ3#—-Tầf 
?0 ~IEÿÄ# 30 f No.1573 ###f/§ illRâ 
?! kIEƒẨ# 12 f No.0341 EES{t#X7HR/ 


?? Theo Lịch đại Tam bảo ký, quyền 9, Bồ tát tứ pháp kinh 
chính là tên gọi khác của Bảo kế Bồ-tát tứ pháp luận, một dịch 
phẩm của Bồ-đề-lưu-chi. Và như vậy, đây cũng là dịch phẩm 
của Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi cùng phiên dịch với bổn sư của 
mình là ngài Tỳ-mục-trí-tiên. Xem, &k1IEj##Z 26 f No. 1526 
8/#m;+#šW¡E@£ 

?3 XIEiÊWZ 55 fỊ No 2154 Bl7LEjtđ%, #@# 7x, ìĐF3 
H#dUL. Nguyên văn: j$šlÿN#@#. ##E¡0xišH 
ânS£ hủ PƑ1 4| 

?“ XIEiW% 26 ý No.1526 ?{#⁄/@pm;+#¿‡£@.Ưu-ba- 
đề-xá là tên gọi khác của luận nghị. Xem, kIEj8Z% 38 
No. 1776 #&Ƒ##it, #£Z—. Nguyên văn: #3Ÿ†E®@It#ïf. 


25 XIEiWi# 26 HW No.1534 =RE/4#1E@ 
?® KIEjWWZ 26 fW No.1533 ##;‡‡a/##;W1#@ 
?! KTEjïZ 31 fỦ No.1608 3šjðlšfâ 

?8 KIEWWSE 32 fW No.1631 ìš#š@ 


mu 


E, 
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VƯƠNG TỬ NGUYỆT-BÀ-THỦ-NA 
— VÀ BẤN KINH 
THẮNG THIÊN VƯƠNG BÁT-NHÃ 
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1. VÀI NÉT VỀ CUộC ĐỜI 


Nguyệt-bà-thủ-na'(H 3# # iff:Upasũnya), 
Trung Hoa dịch là Cao Không, là thái tử của 
thành Ưu-thiền-ni (fŠ‡#ƒ£‡#)?, thuộc Trung Ấn 
Độ. Ưu-thiền-ni (Ujjain, Ujain, Ujjayini) vốn là 
thủ đô của để quốc A-bàn-đề (EJ##‡E: Avanti), 
một trong I6 nước lớn ở Ấn Độ thời cô đại. 


Nguyệt-bà-thủ-na bẩm tính thông tuệ, từ 
nhỏ đã thê ngộ lẽ huyền vi nên chuyên đọc Phật 
kinh và am tường nghĩa lý. Ông khá giỏi ngôn 
ngữ Thiên Trúc và rành rẽ phương ngữ Trung 
Hoa, nên đã một mình tuần tự du lãm các nước ở 
miền Đông Độ như Tê, Ngụy, Lương, Trần. 


Từ niên hiệu Nguyên Tượng nguyên niên 
(538) cho đến niên hiệu Hưng Hòa năm thứ ba 
(S41), Nguyệt-bà-thủ-na lưu tại biệt phủ của 
quan Tư đồ Công Tôn Đăng ở Nghiệp Thành, 
kinh đô của Đông Ngụy (534-550), dịch kinh 
Tăng-già-trá, kinh Ma-ha Ca-diếp và kinh Tân- 
bà-sa-la vương vấn Phật cúng dường, gồm ba 
bộ, bảy quyên, Sa-môn Tăng Phưởng bút thọ. 
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Nhà Bắc Tê (550-577) lập quốc, nhưng vẫn 
tôn trọng kế thừa và duy trì Phật giáo từ thời 
Đông Ngụy. Tuy triều đại mới vẫn ưu ái và tín 
nhiệm hiển tải, nhưng ông xin phép hồi hương. 
Do vì tên tuổi của ông đã lưu truyền rộng khắp, 
nên sau đó ông đến Kim Lăng hoằng pháp theo 
sự khuyến câu. Từ niên hiệu Đại Đồng (535-546) 
nhà Lương, ông từ biệt nhà Tê du hành phương 
Nam, được vua Lương Vũ Đề (464-549) biệt đãi 
trọng hậu, tại đây, ông dịch kinh Đại thừa đánh 
vương. Nhân đó, Lương Vũ Đề ra sắc chỉ cung 
cử ông đi sứ quan hệ với các nước láng giêng. 

Đến niên hiệu Thái Thanh năm thứ hai (548), 
ông vui mừng khi được hạnh ngộ với Sa-môn 
Cầu-na-bạt-đả, Trung Hoa dịch là Đức Hiên, tại 
nước Vu-điền (Khotan). Sa-môn Cầu-na-bạt-đà 
là bậc cao đức của phái Di-sa-ắc-bộ?. Vị Tăng 
này có mang theo Phạn bản kinh Thắng Thiên 
Vương Bái-nhã. Biết được điều đó, Nguyệt-bà- 
thủ-na đã thành tâm cầu thỉnh, nên được Sa-môn 
Cầu-na-bạt-đà trao cho bản kinh nảy. Được bản 
kinh Thắng Thiên Vương Bát-nhã, ông đã giữ gìn 
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cân thận như một bảo vật. Sau đó, gặp nạn Hầu 
Cảnh (503-552), chiến loạn liên miên nên chưa 
thể phiên kinh. Dù phải chạy loạn đó đây, ông vẫn 
giữ gìn, trì tụng và cúng dường bản kinh này. 
Vào niên hiệu Thiên Gia năm thứ sáu (565) 
đời vua Trần Văn Đề (522-566), ở chùa Hưng 
Nghiệp, thuộc Giang Châu, ông đã dịch kinh 
Thắng Thiên Vương Báf-nhã gồm bảy quyền. 
Sa-môn Trí Hân ở chùa A Dục Vương, thuộc 
Dương Châu đảm nhiệm việc bút thọ, do vậy 
nghĩa lý khúc chiết của bản kinh đều được hiển 
bày. Thời gian dịch kinh tới sáu mươi ngày 
nên quan Hoàng Pháp là thứ sử Giang Châu đã 
phát tâm làm đàn-việt cúng dường. Tăng chánh 
Thích Huệ Cung cùng ba mươi vị Tăng thạc đức 
phụ trách các việc còn lại. Cuối đời, không rõ 
Nguyệt-bả-thủ-na du hóa nơi đâu. 


2. Số LƯỢNG TÁC PHẨM HIỆN CÒN TR0NG ĐTKĐCTT 


Phần lớn những tác phẩm do vương tử 
Nguyệt-bà-thủ-na phiên dịch hiện được bảo lưu 
trong ĐTKĐCTT. Bao gồm: 
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1. Thắng Thiên Vương Bát-nhã ba-la-mật- 
ấa, gồm 7 quyền". 

2. Kinh Tăng-già-trá°, gồm 4 quyên. 

3. Kinh Đại thừa đảnh vương©. 

4. Kinh Ma-ha Ca-diếp, gồm 2 quyên". 


Theo ghi chép từ Tục Cao tăng truyện, 
quyên 1; Lịch đại Tam bảo kÿ, quyên 9 và Khai 
nguyên thích giáo lục, quyên 6; thì trong số 
những dịch phẩm của Nguyệt-bả-thủ-na còn 
có một bộ kinh mang tên: kinh Tân-bà-sa-la 
vương vấn Phật cúng dường. Tuy vẫn chưa tìm 
thấy dịch phẩm này của ông, mặc dù vậy trong 
ĐTKĐC TT hiện bảo lưu một bản kinh có nội 
dung tương tự do cư sĩ Chi Khiêm phiên dịch 
mang tên: Tần-bà-sa-la thỉnh Phật duyênŠ. 


Như vậy, căn cứ vào những ghi chép từ các 
bộ kinh lục và hiện bảo lưu trong ĐfTKĐC TT đã 
cho thấy, vương tử Nguyệt-bà-thủ-na đã phiên 
dịch 5 bộ kinh, bao gồm 15 quyền. 
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3. KẾT LUẬN 


Thân làm vương tử của một quốc gia xa xôi 
thuộc miền Trung Ấn, thế nhưng do chí nguyện 
hoăng dương Phật pháp nên Nguyệt-bà-thủ-na 
đã ngàn dặm ly hương để đến miền Trung thô. 
Trong bối cảnh chiến loạn nhiễu nhương ở Trung 
Hoa trong giai đoạn Nam-Bắc triều (420-589), 
ông đã thong dong đi lại giữa các nước như Tè, 
Ngụy, Lương, Trần để truyền dịch kinh thư. 


Trong số những dịch phâm kinh điển do ông 
để lại, đáng chú ý nhất chính là tác phẩm Thắng 
Thiên Vương Bảt-nhã ba-la-mật-ấa. Tác phâm 
này đã được các bậc cô đức thiền gia quan tâm 
sử dụng như: Thiên Thai Trí Giả đại sư viện dẫn 
trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh huyễn nghĩa”: 
Sa-môn Trừng Quán sử dụng trong tác phẩm Đại 
phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh tùy sớ diễn 
nghĩa sao”": Vĩnh Minh Diên Thọ trích dẫn bản 
kinh này rất nhiều lần trong tác phẩm 7ông Cảnh 
lục”; vua Trần Tuyên Đề (530-582) đã cảm xúc 
với bản kinh này nên đã trước tác nên 7hăng 
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Thiên Vương Bát-nhã sám văn'?...Điều đó đã 
khẳng định vị trí của bản kinh, cũng như dấu ấn 
của vương tử Nguyệt-bà-thủ-na trong lãnh vực 
phiên dịch kinh điển. 


CHÚ THÍCH 


! Tư liệu bài viết căn cứ trên những tác phẩm sau: XIEi# 
3 50 IỨ No.2060 #ẩñÍ{i{fd, #—, HñHZSIE, XIEjN3 
49 fl No.2034 {` =Ñíc, #51, HXŠB7fl; XIEjN5 55 
TH No.2154 El7ufjliš, #ZLt, +7ƒH# 8. 

2 Các bộ kinh lục thường ghi là Ưu-thiền-ni-quốc (f#‡#Ƒ8 
J8). Tuy nhiên, theo kinh Đại bát Niết-bàn, bản dịch của ngài 
Đàm-vô-sấm, quyển 16; Phiên Phạn ngữ, quyển 8, ghi là Ưu- 
thiểền-ni-thành (3šƒ£#). Căn cứ vào lịch sử của 16 nước lớn 
thời cổ đại ở Ấn Độ, chúng tôi cho rằng, Ưu-thiền-ni-thành 
chính xác hơn. 


3 kIEj8j# 50 fỦ No.2053 XI xX#4i=iNšỄjBñÍR, # 
#—. Nguyên văn: 2§?P3š#ñ{3ïlli&Jt(ESiã4ã%), HZ6 
2:8. 

* kKIEjïW# 08 f No.0231 RŠX*l§#it##/@. 

” KIEW®% 13 I No.0423 {šiUE/ 

56 kIEjWZ 14 H No.0478 X5EIRZ/& 


7 Hiện được thu lục vào quyển thứ 88 và 89 của bộ kinh 
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Đại Bảo Tích. Xem, kIEfÄ5 11 T No.0310 kiiãZ, #5 
J\+†+/\,Ó #ijjlf@j;—-T=Z2—; kIEf3f 11 TH No.0310 
xi, #4J\(†7L, Fãljlššf@?§—-}†=2—. 


8 kIi#% 04 fƒ No.0200 #‡#f#⁄3#, #4#—, ÿã## 
#§ +i81t/Z. 


2? kIEj#% 33 HỦ No.1716 #;‡ï#/@¿# 


10 k1EjSNS 36 f} No.1736 X#I§fằ*#f@lễñẪm:ã#U, 
#82. 


11 kTEĂẶS 48 fƒ No.2016 ZE#### 


!2 kIEjW#% 52 fỤ No.2103 ƒ§5ARR#, ##—-+/\, 
+? l8. 
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VAI TRÒ HỘ PHÁP 
CỦA PHÍ TRƯỜNG PHÙNG 
TR0NG TÁC PHẨM 
LỊCH ĐẠI TAM BẢ0 KÝ 
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1. BỐI CẢNH RA ĐỜI 

Sau những bức hại khôn cùng của Chu Vũ 
Đề (543-578)!, Phật giáo Trung Hoa bị tôn thất 
nhiều mặt, chùa chiền bị phá hủy, kinh tượng bị 
đốt cháy, Tăng sĩ phải hoàn tục?... Có thể nói, sự 
bức hại Phật giáo của Chu Vũ Đề không những là 
một bước lùi của lịch sử văn hóa Trung Hoa, còn 
là một sự tàn hại đối với di sản văn hóa Phật giáo 
mà nhiều thế hệ tiền nhân đã gầy công xây dựng. 

Xuôi theo dòng chảy lịch sử, Phí Trường 
Phòng vốn là một Tăng sĩ xuất gia, theo lệnh của 
Chu Vũ Đề, ông cũng như hàng ngàn Tăng sĩ Phật 
giáo khác, phải chấp nhận trở về đời sống cư sĩ, 
một sự trở về nằm trong bức ngặt và giám sát của 
triều đình°. Sau khi Chu Vũ Đề băng hà một thời 
gian thì Tùy Văn Đề (541-604) lên ngôi và đã có 
những sắc dụ, quan tâm hỗ trợ Phật giáo. Cụ thê 
như, vào năm Khai Hoàng thứ hai (582), cùng 
với hàng loạt công trình xây dựng cơ bản của 
triều đình như Đại Hưng điện, Đại Hưng môn, 
Đại Hưng huyện, Đại Hưng viên... Tùy Văn Đê 
còn đặc biệt kiến tạo Đại Hưng Thiện Tự và đã 
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thiết trí, tôn vinh ngôi chùa này làm quốc tựt. Có 
thể xem ngôi Đại Hưng Thiện Tự được xây dựng 
vào đời nhà Tùy, là nguồn cội ban sơ của định 
chế Quốc tự°. Không những thế, vào năm thứ 
mười một (591), Tùy Văn Đề đã ban chiêu: 7Trẩm 
làm vua nhân gian, nguyện thiệu long Tam bảo, 
nguyện giữ gìn lý đạo, nguyện hoằng hóa Đại 
thừa” (R&{Œf.Á+, ?ãllÊ—ï. kñ#H, i2 
l9). 


Kế từ khi kiến lập ngôi giả-lam Đại Hưng 
Thiện làm quốc tự, Tùy Văn Đề đã cung thỉnh 
ngài Tăng Mãnh làm Tăng thống”, sau đó đã lần 
lượt cung thỉnh nhiều vị cao tăng vả cư sĩ đến 
đây để trước tác và phiên dịch kinh điển. Phí 
Trường Phòng trong vai trò của một cư sĩ tại g1a, 
đã đến với ngôi quốc tự này với chức vụ Phiên 
kinh Học sĩ. 

Trở lại với khát vọng của một người đã từng 
dự vào hàng xuất sĩ như Phí Trường Phòng, với 
nỗi xót xa trước những gì vừa diễn ra đối với Phật 
giáo, cùng với những chủ trương quan tâm hỗ trợ 
Phật giáo của Tùy Văn Đế, Phí Trường Phòng đã 
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tận lực hộ trì Tam bảo trong điều kiện và hoàn 
cảnh của riêng mình. Tác phẩm Lịch đại Tam bảo 
ký (cũng còn gọi là Khai Hoàng Tam bảo lục), 
được ra đời trong bối cảnh đặc biệt như vậy. 


Qua 15 quyên của tác phẩm, có thể xem Phí 
Trường Phòng là một chứng nhân lịch sử ở thời 
kỳ này, đồng thời ông cũng lả một trong những 
đại điện tiêu biểu cho nguồn mạch tâm linh tiềm 


tàng, bất diệt của Phật giáo. 


2. Nội DUNG VÀ KẾT CẤU CỦA TÁC PHẨM 


Lịch đại Tam bảo ký là một tác phẩm thông 
kê danh mục kinh điển, kể từ khi Phật giáo có 
mặt tại Trung Hoa cho đến những năm cuối của 
niên đại Khai Hoàng ở thời nhà Tùy°. Tác phẩm 
cho thấy, tổng số thành viên tham gia dịch kinh, 
luật, luận rất phong phú, bao gồm Tăng sĩ ngoại 
quốc, quốc nội, kế cả cư sĩ tại gia lên đến 197 
người; tổng số tác phẩm kinh điển được trước 
tác và phiên dịch bao gồm 2.146 bộ, được phân 
thành 6.236 quyền°. 
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Trong quyên thứ nhất, Phí Trường Phòng 
đã căn cứ vào kinh Phổ Diệu, kinh Phật Bồn 
Hạnh, kinh Thái tử Thụy Ủng Bản Khởi... đề 
xác định một vài cột mốc niên đại liên quan đến 
cuộc đời Đức Phật. Cụ thể, Đức Phật đản sinh 
vào mùng tám, tháng Tư, năm Quý Ty, đời Chu 
Trang Vương năm thứ chín. Năm Canh Tý, đời 
Chu Hi Vương nguyên niên, thái tử lên bảy tuôi 
và bắt đầu đi học. Năm Đinh Mùi, đời Chu Huệ 
Vương năm thứ ba, thái tử lên mười bốn tuôi và 
xin phép phụ vương đi dạo bốn cửa thành. Năm 
Canh Tuất, đời Chu Huệ Vương thứ sáu, thái tử 
lên mười bảy tuôi và tổ chức nạp phi. Năm thứ 
tám, đời Chu Huệ Vương, lúc thái tử mười chín 
tuổi, nửa đêm ngày mùng tám tháng tư, ngài đã 
phát nguyện xuất gia. Trong quyên thứ nhất này, 
Phí Trường Phòng đã liên hệ đến niên đại của 
các vị vua Trung Hoa để làm sáng tỏ thêm về 
niên đại của Đức Phật. 

Quyền thứ hai, từ năm Ất Mùi, Tiền Hán 
Cao Đề nguyên niên đến năm Kỷ Hợi, tức năm 
Kiến An thứ hai mươi bốn, đời Hậu Hán Hiến 
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Đế, gồm 425 năm. Ở quyền này, Phí Trường 
Phòng đề cập khá rõ về Hán Cao Tổ Lưu Bang. 
Quyền này phần lớn đề cập về thế thứ, niên đại 
của các vị vua chúa Trung Hoa ở thời kỳ này. 


Quyên thứ ba, từ năm Canh Tý, niên hiệu 
Hoàng Sơ nguyên niên đời Ngụy Văn Đé, đến 
năm Định Ty, nhà Tùy, niên hiệu Khai Hoàng 
năm thứ mười bảy, bao gồm 378 năm. Cũng như 
quyền 2, Phí Trường Phòng đã đề cập về thế 
thứ, tên gọi cũng như các sự kiện chính của các 
triều vua ở giai đoạn này. Như vậy, về cơ bản, ba 
quyền đầu tiên của tác phẩm Lịch đại Tam bảo 
ký, đã trình bày về sơ nét về thế thứ, niên đại của 
các triều vua từ Chu Trang Vương cho đến năm 
thứ mười bảy đời Tùy Văn Đề. 

Quyên thứ tư, từ năm Đinh Mão, Hán Vĩnh 
Bình năm thứ mười, đến năm cuối đời vua Hán 
Hiến Đế, gồm 152 năm. Thời kỳ này được bắt 
đầu từ câu chuyện Hán Minh Đề mộng thấy người 
vàng làm nhân duyên cho sự có mặt của bản kinh 


Tứ thập nhị chương. Kê thừa quan điểm của 
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ngài Tăng Hựu trong tác phẩm Xuất Tam tạng ký 
tập”", quyên thứ hai, Phí Trường Phòng cũng cho 
rằng, bản kinh đầu tiên, chính là kinh 7 ¿hập nhị 
chương (4ŠRI|Pt-†-—*##zi)!!, Trong giai đoạn 
này, gồm có 12 người dịch kinh, tính luôn những 

















bản kinh không rõ người dịch, thì tổng cộng được 
359 bộ, phân thành 427 quyền. 


Quyền thứ năm, đề cập đến tình hình dịch 
giả và tác phẩm của hai triều đại Ngụy và Ngô. 
Giai đoạn này có 9 vị Sa-môn và một vị cư sĩ, 
tông cộng có 10 người dịch kinh. Toản bộ những 
bản kinh do I0 vị này dịch, cộng với những bản 
kinh không rõ người dịch, tổng cộng được 312 
bộ phân thành 483 quyền. Cống hiến lớn nhất 
trong việc dịch kinh ở thời kỳ này, đó là cư sĩ 
dịch giả Chi Khiêm với số lượng 129 bộ, được 
phân thành 152 quyền. 

Quyền thứ sáu, ghi lại những tác giả và dịch 
giả trong thời Tây Tấn. Trong giai đoạn này, có 
13 tác giả dịch kinh, cộng chung với những bản 
kinh thất dịch, thì bao gồm 451 bộ, 717 quyên. 
Người đóng góp lớn nhất trong việc dịch thuật 
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ở thời kỳ nảy là Sa-môn Trúc Pháp Hộ với số 
lượng 210 bộ, 394 quyên. 

Quyền thứ bảy, gồm những tác giả và dịch 
giả ở thời Đông Tắn. Thời kỳ này, có 27 người 
dịch kinh, cộng với những bản kinh không rõ 
người dịch thì được tổng cộng 263 bộ, 585 
quyên. Người dịch nhiều nhất trong thời kỳ này 
là Sa-môn Trúc Đàm Vô Lan với số lượng 110 
bộ, 112 quyền. 


Quyên thứ tám, đây là giai đoạn Tiền Tần và 
Hậu Tần. Thời kỳ này có 16 vị dịch kinh, cộng 
chung với những bản kinh thất dịch thì tổng số 
bao gồm 164 bộ, 914 quyền. Vị địch giả có đóng 
góp nhiều nhất trong thời kỳ này là Sa-môn Cưu- 
ma-la-thập với 98 bộ, 425 quyền. 


Quyên thứ chín, đề cập đến thời kỳ Ngũ đại. 
Giai đoạn nảy có 27 vị dịch kinh, cộng chung 
với những bản kinh năm trong những bộ ký lục 
và những bản kinh thất dịch, được tổng cộng 203 
bộ, 855 quyền. Vị dịch giả đóng góp nhiều nhất 
trong giai đoạn nảy là Câu-na-la-đà gồm 48 bộ, 
190 quyền. 
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Quyền thứ mười, đề cập đến thời kỳ Lưu Tống. 
G1ai đoạn này có 23 vị dịch kinh, dịch được 210 
bộ, 490 quyên. Dịch giả đóng góp lớn nhất trong 
thời kỳ này là ngài Cầu-na-bạt-đà-la, địch được 78 
bộ, 161 quyền. Trong số những dịch phẩm của ngài 
Câầu-na-bạt-đà-la, đáng chú ý là những dịch phẩm 
như 7gp A-hàm gồm 50 quyên, Lăng-già A-baf-đa- 
la bảo kinh, 4 quyên, A-di-đà kinh... 


Quyên mười một, đề cập đến việc dịch kinh 
trong thời gian ba triều đại gồm Tẻ, Lương và 
Bắc Chu. Trước hết, vào thời nhà Lương, theo 
thỉnh cầu của Lương Võ Đế, ngài Tăng Mân và 
Bảo Xướng cùng nhiều vị Tăng khác đã trích 
lục những chuyện kỳ đặc trong kinh điển để 
xây dựng nên một tác phẩm gọi là Kinh Luật đị 
tướng. Đặc biệt, trong thời kỳ nhà Bắc Chu, với 
chủ trương phá hoại Phật giáo của Chu Vũ Đế, 
có hơn 40 ngản ngôi tự miếu phải sung làm cung 
điện cho vương quan, 300 vạn người xuất gia 
phải hoàn tục. Mặc dù vậy, tính cả ba triều gồm 
Tê, Lương và Bắc Chu, có 5l người trước tác và 
dịch thuật, được 162 bộ kinh, 1.326 quyền. 
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Quyền mười hai, đề cập đến giai đoạn nhà 
Tùy. Đây là giai đoạn phục hưng Phật giáo sau 
pháp nạn Chu Vũ Đề. Với những quan tâm của 
Tùy Văn Đề, chùa tháp được phục dựng trên 4.000 
ngôi, Tăng Ni xuất gia có hơn 20 vạn người, dân 
chúng lấy Thập thiện làm đạo đức ứng xử căn 
bản. Về phương diện dịch thuật kinh điển, giai 
đoạn này có I9 người dịch kinh, dịch được 7Š 
bộ, phân thành 462 quyền. Trong số những dịch 
giả thời kỳ này, tiêu biểu là ngải Xả-na-quật-đa, 
dịch tổng cộng 31 bộ, 165 quyên. Trong số dịch 
phẩm của ngài thì bản kinh Phá bồn hạnh tập 60 
quyên là một đóng góp rất quan trọng mang tính 
tư liệu về lịch sử Đức Phật Thích-ca. 


Quyền mười ba, quyền này đề cập kinh điển 
Đại thừa, thể hiện trong ba bộ loại: Kinh, Giới 
(Luậi) và A-tỳ-đàm (Luận). Tông số những tác 
phẩm kinh điển Đại thừa có người dịch hoặc 
thất dịch bao gồm 551 bộ, phân thành 1.586 
quyên. Tiêu biểu cho kinh, luật, luận Đại thừa 
trong quyền này có: Đại phương quảng Phật 
Hoa Nghiêm kinh, 60 quyền; Ma-ha Bát-nhã 
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ba-la-mật kinh, 40 quyên; Nhập Lăng-già kinh, 
10 quyền; Bổ-rát Giới bổn; Đại trí độ luận, 100 
quyền; Nhiếp Đại thừa luận, 15 quyên... 


Quyền mười bốn, ghi lại danh mục kinh điển 
Tiểu thừa. Trong quyên này, Phí Trường Phòng có 
dẫn lại về những điểm khác biệt căn bản về niên 
đại của Đức Phật theo quan điểm Tiểu thừa (Phật 
giáo Nguyên thủy) và các kinh, luật tương ứng. 
Tổng số kinh, luật, luận theo sự phân chia của Phí 
Trường Phòng lên đến 525 bộ, phân thành 1.712 
quyền. Tiêu biểu kinh luật, luận ở bộ loại này gồm 
có: Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tạp A-hàm và 
Tăng nhất A-hàm. Về luật gồm có: Thập tụng 
luật, Tứ phần luật, Ngũ phần luật và Thiện kiến 
luật T)-bà-sa. Về luận gồm có: A-f)-đàm Tỳ-bà- 


sa luận, Câu-xá thích luận... 


Quyên mười lăm, bao gồm một tờ biểu dâng 
vua của Phí Trường Phòng, kế tiếp là bài tựa 
Khai Hoàng Tam bảo lục tổng mục lục và sau đó 
là mục lục chi tiết từ quyền thứ nhất đến quyền 
thứ mười lăm. 
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Có thể nói, vào những năm đầu của niên đại 
nhà Tùy, kinh điển Phật giáo bị tản mác và thất 
lạc rất nhiều, nhu cầu cần có một bộ kinh lục 
trong giai đoạn nảy là một nhu cầu bức thiết và 
đã được Phí Trường Phòng thể hiện thành công 
qua bộ Lịch đại Tam bảo ký. Đầy là một công 
trình không những mang một ý nghĩa lớn trong 
giai đoạn này, mà còn được kế thừa tiếp thu 
trong các bộ kinh lục về sau như Khai nguyên 
thích giáo lục!, Đại Đường nội điển lục”, Trinh 
Nguyên Tân Định Thích giáo mục lục'', Cổ kim 
địch kinh đô ký'°... Tuy nhiên, công trình này do 
chỉ một mình Phí Trường Phòng thực hiện, nên 
cũng tạo ra những hạn chế nhất định mà các thế 
hệ sau ông đã chỉ ra. 


3. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA TÁC PHẨM 


Theo Sa-môn 7í Thăng trong tác phẩm 
Khai nguyên thích giáo lục'5, quyền thứ mười, 
đã chỉ ra mười điều sai lầm của Phí Trường 
Phòng được thể hiện trong tác phẩm Lịch đại 
lam bảo kỷ. 


131 


Thứ nhất, kinh Đại £hừa duyên trung Hiền 
kiếp (K3&##:HfffJJ4S) tức là kinh Hiển kiếp 
tam-muội (EŸ#J —=ER#Š), một bản kinh nhưng 
được sắp làm hai bộ, đó là sai lầm thứ nhất. 

Thứ hai, phâm 7-bồ-để (#£t#i) chỉ là tên 
gọi khác của phẩm Trường an (R—h) trong Bái- 
nhã sao (Ñ&Z7?)) nhưng được phân thành hai bộ. 

Thứ ba, kinh 7 Chơn thiên tử (| . XˆƑ 
á) chỉ là tên gọi khác của kinh 7 Chơn thiên tử 
vấn tứ sự (2£ X-TTfipn 
xem là hai bộ. 

Thứ tư, kinh Tượng Bộ (47748) là tên gọi 
khác của kinh Vô sở hy vọng (#£ff[ZzÈZ4$), 
nhưng cũng được xem là hai bộ. 























4#) nhưng vẫn được 





























Thứ năm, kinh Bồ-đề vô hành (S£†#f#ffT#6) 
là tên gọi khác của kinh Văn Thù vấn Bồ-đề (W 
ZRIH ta), lại được xem là hai bộ. 











Thứ sáu, đưa một bộ luận của ngoài đạo là 





luận 7ăng-khư nhập vào Kinh tạng Đại thừa (fl 
1*Z|3lïf ÀX%E'F), đây là sai lầm nghiêm trọng 
thứ sáu. 








fi 
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Thứ bảy, kinh Đạí-ma-đa-la thiên (}ÊJRE 
%ÿỆX§£@) chỉ là tên gọi khác của kinh Bái 














tịnh quán (Tš###S), nhưng vẫn được xếp 





làm hai bộ. 

Thứ tám, bộ Luật Thập tụng 61 quyền (-Ƒ-Ä§ 
E‡7N-†-—*3#§) và Luật Thập tụng 59 quyên (-†šll 
ft Tr-E7L3) là hai bản luật có khác biệt chút ít. 
Bản do Tỳ-ma-la-xoa trùng dịch và có thêm bài 





tựa Tỳ-n1 ở sau, ngoài ra không có gì khác biệt, 
nhưng vẫn được xếp làm hai bộ. 


Thứ chín, Luật Nhị thập nhị (E#——-†-—) và 
Minh liễu luận (HH T š§), vốn là tên của một bộ 
luận, gọi là Luật Nhị thập nhị minh liễu luận 
(ŒŒ—T†_—HR 7š), một bộ luận của Chánh 
Lượng bộ do ngài Chân Để dịch, hiện được bảo 
tồn trong ĐTKĐCTT"”. Bộ luận này được Phí 
Trường Phòng tách ra làm hai tác phẩm, một bộ 








fi 


thì được xếp trong Luật tạng Tiểu thừa (/]*3E 








E#/E), một bộ thì được xếp vào Luận tạng Tiểu 
thừa (2|©3ElrJ E4). Ngài Trí Thăng gọi đó là sai 








lâm trong sai lâm'3. 
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Thứ mười, Chứng sự phần A-t)-đàm luận 
(&2)lIiE—EE?A) vốn do Cầu-na-bạt-đà-la và 
Bồ-đề-da-xá dịch, gồm 12 quyên, nhưng khi 








nhập tạng thì đưa vào mục những bản luật không 
rõ nguồn gốc, đó là sai lầm thứ mười. 


Chúng tôi đã khảo sát và thấy răng, nhận 
định của ngài 7rí Thăng hoàn toàn chính xác. 
Tuy nhiên, công bằng mà nói, trong mười điều 
sai lầm của Phí Trường Phòng do ngài Trí Thăng 
nêu ra, theo chúng tôi, thì sai lầm về một bản 
kinh nhưng có nhiều tên gọi, hoặc quên mất 
tên... là những sai lầm chưa phải nghiêm trọng. 
Ở đây, sai lầm nghiêm trọng nhất của Phí Trường 
Phòng chính là đưa một luận thư của triết phái 
Số Luận (Samkhya) vào kinh điển Đại thừa, đó 
chính là luận 7ãng-khư. Bản luận thư này hiện 
được bảo tồn trong ĐCTTĐTK, ở tập 54, mục 
Ngoại giáo bộ, mang số 2137 với tên gọi Luận 
Kim thất thập. 


Ngoài những hạn chế như ngài Trí Thăng đã 
chỉ ra, theo chúng tôi, Phí Trường Phòng thường 
hay thậm xưng trong một số trường hợp. Cụ thể, 
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mặc dù còn thiếu nhiều điều kiện và bối cảnh lịch 
sử chưa thật rõ ràng, nhưng Phí Trường Phòng 
vẫn cho răng, kinh Tứ thập nhị chương là bản kinh 
đầu tiên". Quan điểm này đã được một số bản 
kinh lục đời sau tiếp nối và đã tạo nên sự rối rắm, 
phức tạp về niên đại của bản kinh. Trong khi đó, 
niên đại của bản kinh này đã được xác định vào 
giữa thế kỷ thứ III?. Thứ hai, Lương Vũ Đề tuy 
có những đóng góp nhất định cho Phật giáo, thế 
nhưng bản thân ông ta còn có những hạn chế nhất 
định trong nhận thức, trong tu tập”!; mặc dù vậy, 
Phí Trường Phòng vẫn hết lời ca tụng, xem ông 
ta là một vị quân vương Bồ-tát, có niềm tin bất 
khả tư nghì ({Ã*Fliäš# #711)”. Thứ ba, Phí 
Trường Phòng đánh giá vai trò của quốc vương 
rất cao, trong việc bảo hộ và phát triển Phật giáo, 
khi cho rằng Chánh pháp của Phật phụ thuộc vào 
quốc vương (Đ11E3#{†fä #3. Do đó, để 
ghi nhận đầy đủ những đóng góp của Phí Trường 
Phòng, cần phải thấy rõ những tích cực và cả hạn 
chế của ông để có một thái độ khách quan đối với 
một nhân vật xuất hiện trong một giai đoạn đầy 
biến động của Phật giáo. 
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3. KẾT LUẬN 


Từ tác phẩm Lịch đại Tam bảo ký của Phí 
Trường Phòng đã cho thấy, dù ở bắt kỳ tâm thế và 
hoàn cảnh nảo, nêu như vẫn duy trì năng lượng 
Phật chất trong tâm, thì người con Phật vẫn có thể 
tự khăng định vai trò hộ pháp của mình. Nghịch 
cảnh xã hội thời Bắc Chu không khuất phục được 
ý chí phụng Phật của Phí Trường Phòng, để rồi 
chí nguyện đó được bùng lên khi gặp nhiều thuận 
duyên do tâm mộ Phật của Tùy Văn Đề. 


Đặt mình trong bối cảnh lịch sử đó, điểm 
qua dung lượng đồ sộ của tác phẩm, xem xét 
hoàn cảnh cụ thể của tác gia, thì mới thấy được 
tác phẩm có ý nghĩa quan trọng đến mức nảo. 
Mãi đến ngày hôm nay, nhiều công trình nghiên 
cứu vẫn sử dụng và tham khảo tác phẩm Lịch 
đại Tam bảo ký, điều đó chứng tỏ sự đóng góp 
của Phí Trường Phòng không chỉ đáp ứng nhu 
cầu bức thiết trong thời đại của ông, mà còn có ý 
nghĩa trong nhiêu thời kỳ lịch sử. 


Do vì công trình mang tính cá nhân, nên lẽ 
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tất nhiên vẫn có những hạn chế nhất định. May 
mắn thay, những hạn chế cơ bản nảy đã phần nào 
được các tác phẩm cùng thể loại về sau bô chính. 
Cũng do bởi điều này nên khi sử dụng tác phẩm 
Lịch đại Tam bảo ký, khi cần thiết thì phải nên 
đối chiếu với những tác phẩm cùng thể loại khác, 
để có được thông tin khách quan, chính xác và 
khoa học. Qua mười lăm quyên của tác phẩm, 
người đọc sẽ nhận ra phương thức hộ pháp đặc 
thù của một vị vốn là bậc xuất sĩ, đã phát nguyện 
trở lại ngôi Đại Hưng Thiện Tự trong hình thức 
Học sĩ phiên kinh, để phát nguyện dẫn thân và 
tận lực công hiến cho Phật giáo. 


CHÚ THÍCH 


Ì XIEWHÍEXkiR/@% 49 HỨữ No.2035 Ø8‡H/®&/0, ###=+/\, 
năm ‡šf —#—, tức là tháng Hai năm 573. 


? XKIFE8HãAXï/@đ 52 IÚ No.2103 JR7AM#, ##+. 
Nguyên văn: Hết thảy kinh tượng phải hủy diệt tận cùng, cha 
mẹ thâm ân Sa-môn không xem trọng, bội nghịch quá hạn nên 
vương pháp khó tha, do vậy phải hoàn gia, trông nom hiếu sự. Ý 
trẫm đã quyết như thế. (N.#/#£ãX#+. 4+RJfS;ĐƑ]Xä“L 
l£i#+Ell)X23. ÝiEiSXHSZ?8. ñXã DI). 
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Ở XIEBEHÍEXiM/6% 55 IW No 2154 B]7LIESIS%X, #Z+ 
° 8H7/¿/8##, thHllltš#tft', šIW#LHRR, 2010, 130B 
 Sđd 


Ê° XIEBMfiÍễkil/## 49  No.2034 J'Í=f/G, ##+—. 
Căn cứ vào ngữ cảnh và thông tin từ chiếu chỉ cho thấy, Tùy Văn 
Đế đã có ý tưởng hướng đến một vị quân vương lấy Chánh pháp 
trị nước (Cakkavati), theo khuôn mẫu như vua Ashoka. 


! 8HẨ/E@Z, mRÍ#R#‡ítt, š1W HN, 2010, 130B. Xem 
thêm: KIEšfÍẽki/4# 50 fÿ No.2060 /Z1*{, #&#_—+-=; 
XIFðÍẽXï/@®% 54 HH No. 2126 k?k{##†*f£, th, 18. 


8 KIESIÍEkiW/“@ 55 I No.2154 Bl7Lf#liX, ###+ 
Ở Sđd 


!0 kIEšl{—kilỦ/4& 55 Ụ No.2145 th=Zilỹinf, #7. 
Nguyên văn: #/@#@fWf£. äZt]Iqt—#. fišPllä. 


!Í xIEšf{§kilj/## 49 f No 2034 ƒZ{Q =0, ##m 
!ˆ XIEäHãXïj/@# 55 HỦ No. 2154 Dl7LÄ##tiX 

!3 XIEãiÍẽkil/@# 55 f No.2149 kIRPNihi# 

'* XIEãlÍÊkil/@@& 55 1 No.2157 37LÄïE###IHii%# 
!5 XIEB8IÍEXij/&@j 55 1 No 2151 m2‡#/@E/Ø 

lê kIEšfiEXij/&@#% 55 HỨỦ No 2154 Bl7L#jl@t# ##+ 
!!' XIE81ãkïil/@# 24 fỤ No.1461 #—†+—HR7ï8 


18 Tụy nhiên, trong khi điểm qua những tác phẩm của ngài 
Câu-na-la-đà, thì Phí Trường Phòng đã ghi lại đầy đủ là: ## —-T 
—EHH7ifầ—3. Xem lại: XkIEšfiãkïñ#/#@Ãã 49 J No. 2034 J#ft 
=Bức, §%?. 
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!9 kIEšfiÊkil/4& 49 fW No 2034 J#{t =0, ##m 

?? Xem thêm, Chúc Phú, Ai đã dịch kinh Tứ thập nhị chương? 
nguyệt San Giác Ngộ, số 214, tháng 1, 2014, tr.44. 

?! Xem thêm, Chúc Phú, Tại sao Bồ-đề-đạt-ma phủ định công 
đức của vua Lương Võ Đế, nguyệt San Giác Ngộ, số 205, tháng 4, 
2013, tr.66-76. 





?2 kIEEIÍSXIR/©G 49 I No.2034 ƑFZ{Eiñfg, #8+— 
?? kIEEHÍEXIR/© 49 I No.2034 ƑFZ{\EPñHm, 8+1 


Blã=ñÑiá= 
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NHỮNG VỊ CƯ SĨ 
VỚI Nỗ LỰC KHIÊM TỐN 
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1. VỆ SĨ Độ 

Ưu-bà-tắc Vệ Sĩ Độ (##fi+ƒ)' người 
ở Cấp Quận thuộc Tư Châu. Sinh thời, Vệ Sĩ Độ 
theo học ở lão cư sĩ Diêm (K#uyế) Công Tắc, 
một vị cư sĩ chuyên trì kinh Chánh Pháp Hoa. 


Cuộc đời ông thăng trầm đây đó, sống thanh 
bần nhưng an vui với đạo, xem Phật pháp là cứu 
cánh của đời mình. Ông được ngài Đạo Tuyên 
vinh danh là Khô hạnh cư sĩ (#{Ti8+3+)?. 


Đời vua Tân Huệ Đề (259-307), ông dịch 
kinh Đạo hạnh Bát-nhã gồm hai quyên. Tác phẩm 
này trong Xuất Tam tạng ký tập, quyên 2, Lịch đại 
Tam bảo ký, quyền 6 ghi đầy đủ là Ma-ha Bát-nhã 
ba-la-mật đạo hạnh kinh (F§ï'] S3 34 ?Š S1Š{T/t) 
hiện đã thất truyền. Vệ Sĩ Độ rất giỏi văn chương, 
ông soạn bài sám Bá/ quan (JVEÄ# 4), được trì 
tụng sau khi thọ trai, khá phổ biến ở thời đó. 

Vào niên hiệu Vĩnh Xương (322), đời Đông 
Tấn, lúc gần mất, ông tắm rửa và súc miệng sạch 
sẽ, tụng hơn một ngàn câu kinh, sau đó nằm 
xuống, tự mình lấy chăn đắp lên thân rồi mắt. 
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2. CHI THỊ LUÂN 

Ưu-bà-tắc Chi Thi Luân (###†}#8)) 
nguyên quán nước Đại Nguyệt Chị, bác thông 
kinh điển và đặc biệt rất giỏi về những bộ kinh 
thuộc hệ Phương đăng. Sinh thời, cư sĩ có tâm 
nguyện hoằng hóa kinh điển Đại thừa ở những 
miền xa xôi nên đã đến Lương Châu. Thứ 
sử Lương Châu lúc ấy tên là Trương Thiên Tích 
(3E&Ø: 346-406) đã tiếp đãi trọng hậu 
và khuyến thỉnh Chi Thi Luân phiên dịch 
kinh điển. 

Từ niên hiệu Hàm An năm thứ ba (373)! tại 
thất Trạm Lộ, phía sau Châu Nội Chánh Sảnh 
Đường, ông đã dịch 4 bộ kinh được thống kê 
như sau: 

1. Tu lại kinh, l quyền 

2. Như huyễn tam-muội kinh, 2 quyên 

3. Thượng kim quang thủ kinh, Ì quyền 

4. Thủ lăng nghiêm kinh, 2 quyền. 

Trong 4 bộ kinh này, hiện trong ĐTKĐCTTT 
chỉ còn bảo lưu bộ kinh 7 lạ. 
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3. VẬN THIÊN Ý 


Cư sĩ Vạn Thiên Ý (#+#ZX##)° có nguồn 
cội từ dòng họ Thác Bạt, người Vân Trung ở thời 
Bắc Ngụy (386-535). Bắc Ngụy chia ra mười họ, 
trong đó có họ Vạn Kỳ. Lúc đầu dòng họ này 
sinh sống ở Lạc Dương, sau chuyển về Hà Nam. 
Từ đó tách riêng ra họ Vạn. 


Thuở nhỏ ông theo học đạo Bà-la-môn, bắm 
chất thông minh mẫn tuệ, khí lực sung mãn. Vạn 
Thiên Ý giỏi văn chương, nói và viết Phạn ngữ 
thành thạo. Vì vậy nên được triều đình triệu làm 
người phiên dịch kinh điển. 

Vào giữa niên hiệu Hà Thanh (562-565) đời 
vua Vũ Thành Đề thời Bắc Tê, ông đã dịch kinh 
Tôn thắng Bô-tát sở vấn nhất thiết chư pháp 
nhập vô lượng môn Đàả-la-ni. Dịch phẩm này 
hiện còn được bảo lưu trong ĐTKĐC TT”. 


4. Đỗ HÀNH NGHĨ 


Thanh tín sĩ Đỗ Hành Nghĩ (š§{š+‡t{TšR)° 
người quận Kinh Triệu. Vào niên hiệu Nghi 
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Phượng đời vua Đường Cao Tông (628-683), 
ông làm quan Điển Khách trong Hồng Lô Tự 
với phẩm hàm Triều Tán Lang. Ông biết nhiều 
phương ngữ và thông thạo chữ viết của các tiêu 
quốc kế cận Trung Hoa. Riêng với Phạn ngữ, 
ông thông thạo cả nói và viết. Trong thời gian 
đó, có một vị Phạm tăng tên là Phật-đà-ba-lợi 
người nước Kế Tân đem cúng cho triều đình nhà 
Đường một bản kinh Phạn ngữ. Vua Đường Cao 
Tông ban chiếu bảo ông phiên dịch, gọi là kinh 
Phật đảnh Tôn thắng Đà-la-ni. Bản dịch hoàn 
thành vào ngày mùng Năm, tháng Giêng, niên 
hiệu Nghi Phượng năm thứ tư (679). Trong khi 
phiên dịch, gặp những chữ húy ky của quốc gia 
hay của triều đại thì Đỗ Hành Nghĩ đều kiêng 
tránh và thay thế bằng một tên khác. Đơn cử như 
Thế Tôn thay bằng Thánh Tôn, Thể giới thay 
bằng Sanh giới, Đại thể thay bằng Đại thú, Cứu 
trị thay bằng Cứu trừ. 


Dịch phẩm hoàn thành thì dâng lên ngự lãm. 
Xem xong, Đường Cao Tông không hài lòng và 
bảo với Đỗ Hành Nghĩ rằng: Đã /à Thánh ngôn, 
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không kiêng ky húy (#83 2Zãi8i#). Đỗ Hành 
Nghĩ liền phụng chiếu để chỉnh sửa, nhưng vì có 
việc riêng nên chưa kịp thực hiện. Thắm thoát 
thời gian trôi qua, Đỗ Hành Nghĩ chưa hoàn thành 
việc cải chính thì ông mất, và cũng từ đó dịch 
phẩm này được lưu hành. Bản kinh Phật đảnh 
Tôn thắng Đà-la-ni với điềm đặc thù né tránh chữ 
húy của Đỗ Hành Nghĩ hiện còn được bảo lưu 
trong ĐTKĐCTT, tập 19, số 9689. 


Sau đó, Pháp sư Đạo Thành và mười người 
khác cùng với Tam tạng pháp sư ĐỊa-bà-ha-la vâng 
sắc chỉ dịch lại bản kinh Phật đảnh Tôn thắng Đà- 
la-ni. Bản dịch này không né tránh chữ húy, hiện 
được bảo lưu trong fITKĐCTTT, tập 19, số 969 do 
Địa-bà-ha-la dịch'°. Bản dịch này được thực hiện 
vào ngày 23 tháng Năm niên hiệu Vĩnh Thuần 
nguyên niên (682) và được Sa-môn Ngạn Tông viết 
lời tựa giới thiệu. Ngoài ra, trong ĐTKĐC TT hiện 
còn bảo lưu một bản kinh Phật đảnh Tôn thắng 
Đà-la-ni do Phật-đà-ba-lợi phụng chiếu dịch, với 
bài tựa giới thiệu của vua Minh Thành Tổ vào năm 
thứ 9, niên hiệu Vĩnh Lạc (1412)”. 


147 


5. LÝ Vô SIỀM 

Bà-la-môn Lý Vô Siếm? (3###ƑPJ##š# 
người nước Lam-ba (Lampaka) Bắc Ấn Độ, 
thuộc khu vực Kiền-đà-la. Ngài Huyền Tráng 
trong tác phẩm Đại Đường Tây Vức ký, quyền 
2, có mô tả về quốc gia này. Ông ta là người 
thông tin mẫn tuệ, thông đạt nội và ngoại điển. 
Về ngôn ngữ, Lý Vô Siêm am tường Phạn - Hán. 
Ông đã góp phần trợ phiên cho các vị Tam tạng 
như A-nễ-chơn-na (fjfä#ïñÿ: Ratnacinta, tên gọi 
khác của ngài Bảo Tư Duy) cũng như ngài Bồ- 


đề-lưu-chí G#‡E7f78). 


Vào niên hiệu Thánh Lịch năm thứ ba (700) 
đời vua Võ Tắc Thiên nhà Đường, có một vị Tăng 
ở nước Tân-la (##l) tên là Minh (Nguyên?) 
Hiểu, đi chiêm bái Trung Hoa đến lúc gần trở về 
có quốc. Vị Tăng này có sự lưu tâm lớn đối với 
các môn tông trì Đà-la-ni, nên đã cần cầu phiên 
dịch các kinh chú này nhằm đem Mật giáo phô 
biến nhiều nơi. Do vậy, Lý Vô Siểm đã phiên 
dịch kinh Bá không quyên sách Đà-la-ni ở trong 
Viện phiên kinh của chùa Thọ Ký. Sa-môn Ba- 
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luân bút thọ. Sau đó, vào tháng Tám năm Cửu 
Thị nguyên niên (700), Lý Vô Siểm đã đem bản 
dịch này đối chiếu với Phạn bản của ngài Ca-di- 
đa-la (38ZZ WỆ) ở nước Kế Tân rồi sau đó mới 
quảng bố, lưu hành. 


Bản kinh này hiện còn được bảo lưu trong 
ĐTKĐCTTT cùng với bài tựa giới thiệu của Sa- 
môn Ba-luân chùa Phước Thọ. 


CHÚ THÍCH 


1 Dựa trên các nguồn tư liệu: &IEïj8#Z 55 fÿ No.2145 HỊ= 
i8šn£, 3ã †h, 3X44H3XBHf—.; kiEfẨfjZZ 50 T} No. 2059 
mij4l#, 3X —, HjHì&T7)X4H; XkIEjNãZ 53 1} No.2122. 3‡#?b 
i43 Im-—. 

? XKIEiW# 52 fỦ No.2106 #‡##/ÝÍñI<IBĐ%, #T R2 
RI tí. 

3 Dựa trên các nguồn tư liệu: kIEj## 55 f† No.2145 tị= 
ãäẴ%, 3L, HišRếiñX! T—; kIEjWễ 55 HH No. 2154 
El7fE#tiš ##IH, ‡Eššš j8 

* Tác phẩm XiEïfÄã# 55 f No.2145 tHEWin#, #ã+ 
ghi nhầm là năm Hàm Hòa năm thứ ba (328). 


5 XIEiW# 12 fỦ No. 0329 {#š9Zã‡#Z@ 
® KIEj8% 55 I No.2154 Bl7rff#ti#, ##7Zx. 
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Ì XEilã# 2I IÚ No 1343 #%J##£ff—-ĐJš#:4 A##SfP3 
IÈE 6£ 


8 Dựa trên các nguồn tư liệu: KIEi#Ä## 55 ft No. 2154 Bä7L## 
#uiiẩi, 67L; XIERSS 19 f No.0969 {*INElllt#JE/4, {R 
JRmlliltE#£ ef#lF; kIEï#g3Z 50 ff} No. 2061 5KifffŠ, #3—, 
IE:SLIf#It3#®#J18. 


9 XIEƒä#% 19 IÚ No.0968 {#]8##J#It# JE/E. 
10 +IEj#Z£ 19 fJ No.0969 {&IEElšlE#/E/E 
1Í ~IEj#W# 19 II No.0967 {4#J8##fŠfÈ#£JE/@. 


12 Dựa trên các nguồn tư liệu: KIEj8## 55 ft No. 2154 Bl7r 
lgi@Mtk, 572L, XSZEIF#ẨSiHm, XIEjWZZ 20 TỰ No. 1096 X2 
Bát jEấŠ, X55 XD E6 @tIT. 


13 ~IEjĂB% 20 f† No. 1096 ®z*SlÈt#/E/& 
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